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Ngày 23/7/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật một cách thống nhất, đồng bộ. 

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, các ngành, các cấp đã tích cực triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định. Trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh và thực tiễn thi hành pháp luật ở địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng theo dõi các lĩnh vực được người dân quan tâm và trong thực tiễn thi hành còn khó khăn, vướng mắc như: lĩnh vực cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số (năm 2011); lĩnh vực an toàn thực phẩm (năm 2012); lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (năm 2013); lĩnh vực đăng ký kinh doanh và lĩnh vực an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè (năm 2014); lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công chứng, chứng thực (năm 2015);  lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công (năm 2016); lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, quán bar, karaoke và lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp (năm 2017); điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực: Giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn (năm 2018); lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; dịch vụ giới thiệu việc làm (năm 2019). Đồng thời, trên cơ sở kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành, đơn vị. Qua công tác theo dõi tình hình thi hành các lĩnh vực đã phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Tuy nhiên, theo dõi tình hình thi hành pháp luật là một nhiệm vụ có phạm vi rộng, có tính chất phức tạp, liên quan đến tổ chức và hoạt động của tất cả các cơ quan, tổ chức, vì vậy để những người trực tiếp làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và công chức Tư pháp- Hộ tịch cấp xã có tài liệu nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ và áp dụng triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả hơn, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức biên soạn và tái bản cuốn “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật”.

Nội dung cuốn Sổ tay gồm 2 phần:

Phần thứ nhất. Nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Phần thứ hai. Các văn bản quy phạm pháp luật về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc và mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc về nội dung cuốn sách./.
Lạng Sơn, tháng 12 năm 2019
SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

Phần thứ nhất
NGHIỆP VỤ THEO DÕI TÌNH HÌNH 
THI HÀNH PHÁP LUẬT
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Khái quát về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Xây dựng và thi hành pháp luật luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Cho đến nay, nhìn một cách toàn diện, Việt Nam đã có một hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ, gần 200 luật, pháp lệnh điều chỉnh toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; chất lượng các văn bản pháp luật ngày càng được nâng cao, tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của các văn bản pháp luật ngày càng được bảo đảm. Những thành tựu trong công tác xây dựng pháp luật, nhất là kết quả từ năm 2005 đến nay đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, pháp luật chỉ thực sự phát huy được vai trò của mình trong quản lý nhà nước và xã hội khi được thi hành một cách đầy đủ và nghiêm chỉnh. Thi hành pháp luật là hoạt động có ý nghĩa, quyết định hiệu lực, hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật được ban hành. Những phản hồi của xã hội trong quá trình thi hành pháp luật chính là thước đo hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, giúp cho việc phát hiện kịp thời những tồn tại, hạn chế và những vấn đề mới phát sinh, từ đó có giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật. 

Theo quy định của Hiến pháp năm 1992, cùng với việc giao cho Chính phủ nhiệm vụ, quyền hạn trong việc bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trong các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân (Điều 112), Hiến pháp năm 1992 cũng quy định Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất (Điều 137). Viện Kiểm sát nhân dân địa phương chịu trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng nhân dân về tình hình thi hành pháp luật ở địa phương, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong phạm vi luật định (Điều 140). Tuy nhiên, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 51/2001/NQ-QH10 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992 thì các nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát đã có một số thay đổi. Theo đó, Viện Kiểm sát chỉ thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. 

Trong bối cảnh đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ cũng được điều chỉnh, trong đó có các nhiệm vụ liên quan đến công tác thi hành pháp luật được quy định tại Luật tổ chức Chính phủ, các Nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, văn bản về cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Cụ thể, từ năm 2003, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp nhiệm vụ kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định số 135/2003/NĐ-CP); từ năm 2008 Chính phủ tiếp tục giao cho Bộ Tư pháp chức năng mới, đó là quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật (Nghị định số 93/2008/NĐ-CP). Bên cạnh đó, Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 cũng quy định trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc đánh giá tình hình thi hành các Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngành, lĩnh vực do mình phụ trách, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, trình Chính phủ. Các quy định này là cơ sở pháp lý trực tiếp để Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước. 

Tuy nhiên, các văn bản nêu trên mới chỉ dừng lại ở việc giao nhiệm vụ chung cho Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương trong việc bảo đảm thi hành Hiến pháp, pháp luật nói chung và việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói riêng. Xét về tổng thể, vẫn chưa có một cơ chế hợp lý, đầy đủ, toàn diện để Chính phủ đánh giá tình hình tổ chức thi hành và áp dụng pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước; việc chấp hành, tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; khắc phục, xử lý những hạn chế, vướng mắc và những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn thi hành nhằm bảo đảm cho pháp luật được thi hành một cách đầy đủ, nghiêm chỉnh, thống nhất, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và ngược lại để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, Nhà nước cần có một văn bản có hiệu lực pháp lý cao để điều chỉnh và quy định chi tiết về nhiệm vụ này ở các Bộ, ngành và địa phương. 

Đáp ứng yêu cầu nêu trên, ngày 30/11/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1987/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật”. Đây là Đề án thực hiện thí điểm ở một số Bộ, ngành, địa phương mà kết quả đạt được đã đóng góp quan trọng cho việc xây dựng Nghị định của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật nói riêng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật nói chung. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định 93/2008/NĐ-CP, ngày 03/3/2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BTP hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Qua gần hai năm triển khai thực hiện, cơ chế theo dõi thi hành pháp luật đã dần được hình thành và từng bước đi vào nề nếp và nhận được sự quan tâm của nhiều Bộ, ngành, địa phương. 

Đi đôi với việc xây dựng thể chế về theo dõi thi hành pháp luật, điều kiện bảo đảm thực hiện như tổ chức, biên chế và kinh phí cũng được quan tâm kiện toàn. Về tổ chức, ở Bộ Tư pháp, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật được thành lập, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thi hành pháp luật. Ngày 16/02/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn.

Để đảm bảo tính đồng bộ, ngày 04/7/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP-NĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các tổ chức pháp chế, Nghị định đã giao cho các tổ chức pháp chế có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý; ngày 04/4/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh bổ sung nhiệm vụ cho Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật. 

Sau hơn 02 năm thực hiện Thông tư số 03/2010/TT-BTP hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cùng với yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi hành pháp luật, ngày 23/7/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây viết tắt là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP). Nghị định số 59/2012/NĐ-CP có 5 Chương, 20 Điều, quy định cụ thể về nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Căn cứ Nghị định này, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trên phạm vi cả nước và bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Qua theo dõi quá trình triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét và tích cực trong nhận thức của các Bộ, ngành và địa phương về tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Một số Bộ, ngành và địa phương đã quan tâm chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ, công tác theo dõi thi hành pháp luật đã dần đi vào thực chất hơn, hiệu quả ngày càng được nâng lên. Để có hướng dẫn cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh triển khai và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, ngày 15/5/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BTP quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Thông tư 14/2014/TT-BTP). Văn bản này đã quy định chi tiết, cụ thể về nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật, nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Hiện nay, Hiến pháp năm 2013 đã có những quy định mới, mang tính đột phá về thi hành pháp luật. Theo đó, Chính phủ là cơ quan hành pháp, cơ quan chấp hành của Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thi hành pháp luật, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc; Ủy ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, tổ chức thi hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (Điều 114). Đây là những nội dung cần được cụ thể hóa trong Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật khác có liên quan để triển khai thi hành Hiến pháp và đẩy mạnh thi hành pháp luật trong thời gian tới. 

2. Mục đích của hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Mục đích của việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định cụ thể tại Điều 3 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Theo đó, theo dõi tình hình thi hành pháp luật là nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
3. Nguyên tắc theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
Điều 4 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định 5 nguyên tắc theo dõi thi hành pháp luật, gồm: 

- Khách quan, công khai, minh bạch.

- Thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

- Kết hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực và theo địa bàn.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.

- Huy động sự tham gia của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân.

Trong các nguyên tắc theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thì nguyên tắc “Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật, không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định” được xác định là nguyên tắc quan trọng, cần được quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện. Bởi vì, xuất phát từ thực tiễn, có nhiều hoạt động của các cơ quan nhà nước có sự trùng lặp và chồng chéo, điều này gây lãng phí về nguồn lực, không mang lại hiệu quả cao, thậm chí còn hạn chế lẫn nhau giữa hoạt động của các cơ quan nhà nước. Ngoài ra, nguyên tắc “Thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm” cũng được đặt ra bởi lẽ việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật một cách dàn trải là rất khó thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả do thiếu tính tập trung. 
4. Phạm vi trách nhiệm theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Uỷ ban nhân dân các cấp 
Phạm vi trách nhiệm theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Uỷ ban nhân dân các cấp được quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, đó là: Ủy ban nhân dân các cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công. Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham mưu, giúp người đứng đầu cơ quan chuyên môn theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Ngoài ra, tại các văn bản pháp luật khác cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cụ thể như:

Tại Điều 21, Điều 28 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ: "Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật”; UBND cấp huyện có nhiệm vụ: “Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật".
Tại Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của liên bộ Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, khoản 6 Điều 5 quy định Phòng Tư pháp huyện có trách nhiệm: Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; Tổng hợp, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật như sau: 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Thủ trưởng cơ quan chuyên môn gửi Sở Tư pháp.

Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã quy định cụ thể trách nhiệm của Sở Tư pháp là tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật.

Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cũng quy định trách nhiệm của Phòng Tư pháp là tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật.

Như vậy, theo các quy định trên thì phạm vi trách nhiệm theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân và trách nhiệm tham mưu thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được thực hiện như sau:

4.1. Đối với cấp tỉnh:

- Trách nhiệm theo dõi thi hành: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình ở địa phương.

- Trách nhiệm tham mưu thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương. 

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công; thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thi hành pháp luật theo quy định gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

Ngoài ra, công chức pháp chế (bộ phận Thanh tra hoặc Văn phòng) của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh còn phải tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ- CP đã nêu ở trên.

4. 2. Đối với cấp huyện
- Trách nhiệm theo dõi thi hành: Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình ở địa phương.

- Trách nhiệm tham mưu thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công.

4. 3. Đối với cấp xã
- Trách nhiệm theo dõi thi hành: Uỷ ban nhân dân cấp xã theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình ở địa phương.

- Trách nhiệm tham mưu thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp- Hộ tịch cấp xã chủ trì, phối hợp với công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý của địa phương. 

+ Cơ quan phối hợp: Công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với công chức Tư pháp- Hộ tịch tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công.

5. Sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Trong giai đoạn hiện nay, sự tham gia của xã hội vào công tác quản lý nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng và mang lại những hiệu quả hết sức thiết thực. Dư luận xã hội và các thông tin phản ánh từ các tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật trong nhiều trường hợp đã có những đóng góp quan trọng, tích cực góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của nhà nước, cũng như trong việc thực hiện pháp luật một cách nghiêm minh, thống nhất. Thực tiễn cho thấy, công tác theo dõi thi hành pháp luật chủ yếu được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước, điều này dẫn đến kết quả của công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa thật sự bảo đảm tính khách quan. 

Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, tại các Điều 4, Điều 6 và Điều 13 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các Điều 12, Điều 14 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 quy định về phối hợp và huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cụ thể: 

- Tại Khoản 5 Điều 4, Điều 6 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Điều 12 Thông tư số 14/2014/TT-BTP quy định: Huy động sự tham gia của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân; các tổ chức, cá nhân có quyền tham gia hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Căn cứ điều kiện cụ thể và yêu cầu của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Ủy ban nhân dân các cấp huy động Hội luật gia, Đoàn luật sư, các hội xã hội, nghề nghiệp, tổ chức nghiên cứu, đào tạo, chuyên gia, nhà khoa học có đủ điều kiện tham gia hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo cơ chế cộng tác viên.

Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác tham gia hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật thông qua các hình thức sau đây: Gửi văn bản hoặc thông qua chuyên mục tình hình thi hành pháp luật trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phản ánh ý kiến của mình, của các thành viên về tình hình thi hành pháp luật, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Cử đại diện tham gia các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cá nhân tham gia vào hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật bằng các hình thức sau đây: Trực tiếp đến Phòng tiếp công dân của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; gửi ý kiến bằng văn bản hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để phản ánh, cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

- Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Điều 14 Thông tư số 14/2014/TT-BTP quy định hoạt động điều tra, khảo sát có thể được thực hiện theo cơ chế cộng tác viên. Cộng tác viên được huy động để tham gia hoạt động thu thập, tổng hợp thông tin; điều tra, khảo sát; tham gia ý kiến về xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện theo chế độ hợp đồng có thời hạn hoặc theo từng vụ việc cụ thể.

II. NỘI DUNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

Căn cứ vào mục đích và yêu cầu cụ thể, tình hình thi hành pháp luật có thể được xem xét, đánh giá trên nhiều phương diện với các nội dung khác nhau. Mục đích và yêu cầu của công tác theo dõi thi hành pháp luật là nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Để xem xét, đánh giá một cách toàn diện về thực trạng thi hành pháp luật, cần phải xem xét, đánh giá về những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thi hành pháp luật và những biểu hiện của tình hình thi hành pháp luật. Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, thực trạng thi hành pháp luật được xem xét, đánh giá về 03 nội dung: (1) Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; (2) Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; (3) Tình hình tuân thủ pháp luật.

1. Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, việc xem xét, đánh giá về tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo các nội dung sau đây: 

- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết. 

- Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản.

- Tính khả thi của văn bản.

1.1. Đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ trong việc ban hành văn bản 

Quy định về tính kịp thời đầy đủ trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết tại Điều 8 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đã được cụ thể hóa tại Điều 1 Thông tư số 14/2014/TT-BTP. Theo đó, việc xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản ở địa phương là xem xét, đánh giá về ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính để đôn đốc, hướng dẫn, triển khai thực hiện, cụ thể đánh giá như sau:
- Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc rà soát, lập dự kiến danh mục, việc ban hành chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản do Ủy ban nhân dân ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành (Hội đồng nhân dân cùng cấp);

- Đánh giá tính đầy đủ của văn bản so với số nội dung được giao;

- Đánh giá tiến độ của việc ban hành văn bản trên cơ sở so sánh với thời điểm dự kiến cần phải ban hành theo chương trình, kế hoạch;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ xây dựng văn bản.

 Các bước thực hiện:

Thứ nhất, Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân (đối với cấp xã thì công chức cấp xã) có trách nhiệm xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải thường xuyên cập nhật tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên về ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình để kịp thời rà soát nội dung quy định giao quyền trong các Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp....

- Ví dụ 1: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

Khoản 3 Điều 118 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương”.
- Ví dụ 2: Luật Khoáng sản năm 2010

Điểm a Khoản 1 Điều 81 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm ban hành theo thẩm quyền văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản tại địa phương”.
- Ví dụ 3: Luật Đất đai năm 2013

Khoản 5 Điều 129 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”

- Ví dụ 4: Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
Khoản 3 Điều 30 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp: “Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương”.

Mục đích của việc rà soát nhằm nắm được số lượng, hình thức và tên văn bản cũng như trách nhiệm của từng chủ thể trong việc ban hành văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp chậm ban hành thì cần nêu rõ và đánh giá nguyên nhân chậm và đề xuất phương án xử lý.

 Thứ hai, rà soát, đối chiếu chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh (Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh), của cấp huyện và cấp xã (nếu có); Kế hoạch công tác của tỉnh, huyện, xã. Nội dung chương trình, kế hoạch nêu rõ số lượng, hình thức, tên văn bản cần được xây dựng, ban hành, thời hạn ban hành và trách nhiệm của các cơ quan trong việc xây dựng, ban hành văn bản. Căn cứ vào các chương trình, kế hoạch nêu trên, các cơ quan theo dõi thi hành pháp luật nắm bắt được về số lượng, hình thức và tên văn bản chưa được ban hành và ban hành chậm tiến độ. Trên cơ sở đó đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết được quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Điều 1 Thông tư số 14/2014/TT-BTP.  

- Thứ ba, qua công tác theo dõi thi hành pháp luật, phát hiện và chỉ ra những quy định của pháp luật không thể thực hiện trên thực tế hoặc có nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mà nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó là do các quy định pháp luật còn quy định chung chung, cần phải quy định cụ thể hơn thì mới có thể thực hiện trên thực tế. Ngoài những khó khăn, vướng mắc chung (như văn bản ban hành không đảm bảo tính khả thi; chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; khó khăn trong đảm bảo nguồn lực thực hiện), đề nghị đánh giá những khó khăn vướng mắc mà nguyên nhân là sự phối hợp liên ngành để thực hiện chưa đồng bộ hoặc còn chồng chéo. 

- Thứ tư, qua công tác theo dõi thi hành pháp luật, chủ thể theo dõi thi hành pháp luật phát hiện và chỉ ra những văn bản quy phạm pháp luật hoặc những quy định pháp luật cụ thể không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và tính khả thi không cao, từ đó kiến nghị các biện pháp khắc phục. Tính thống nhất, đồng bộ cần được xem xét từ khía cạnh nội tại trong hệ thống các văn bản được quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; cũng như hệ thống văn bản này với các văn bản thuộc lĩnh vực khác có liên quan. 
1.2. Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ của văn bản

Việc xem xét, đánh giá về tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của văn bản có thể dựa trên một số nguồn thông tin sau: 

- Thông tin của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trực tiếp tổ chức thi hành văn bản; 

- Kết quả của hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật;

- Kết quả của hoạt động hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính;

- Phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội…

Các bước thực hiện:

Thứ nhất, Việc xem xét, đánh giá về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở xem xét, đối chiếu các quy định của văn bản quy phạm pháp luật với các quy định của Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, bao gồm cả điều ước quốc tế mà Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký hoặc gia nhập theo Điều 147 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó văn bản quy phạm pháp luật phải theo các tiêu chí sau:
- Văn bản quy phạm pháp luật phải được ban hành đúng căn cứ, đúng thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung. 

- Văn bản quy phạm pháp luật phải được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Hình thức của văn bản quy phạm pháp luật, bố cục, thể thức kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật phải phù hợp với quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định của pháp luật về hình thức, bố cục, thể thức kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật.

- Văn bản quy phạm pháp luật không được thực hiện ủy quyền tiếp hoặc quy định những nội dung vượt quá hoặc mở rộng hơn so với quy định của văn bản giao quyền.

- Nội dung của văn bản quy phạm pháp luật phải phù hợp với tinh thần và quy định của Hiến pháp; phù hợp với nguyên tắc của pháp luật về bản chất của nhà nước, chế độ kinh tế, nghĩa vụ cơ bản của công dân, vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan nhà nước…. Nội dung của văn bản quy phạm pháp luật phải phù hợp với nội dung của các văn bản do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành, văn bản giao quyền, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia, không mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản khác. Văn bản quy phạm pháp luật không được quy định những vấn đề ngoài phạm vi của văn bản quy phạm pháp luật hoặc quy định những vấn đề không thuộc thẩm quyền của chủ thể ban hành văn bản quy phạm pháp luật …

Thứ hai, Việc xem xét, đánh giá về tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện trên cơ sở:

- Xem xét, đối chiếu các nội dung của văn bản quy phạm pháp luật với nhau;

- Xem xét, đối chiếu các nội dung của văn bản quy phạm pháp luật với nội dung của văn bản quy phạm pháp luật khác do chính cơ quan nhà nước đó ban hành;

- Xem xét, đối chiếu các nội dung của văn bản quy phạm pháp luật với nội dung văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan khác cùng cấp ban hành.

1.3. Đánh giá tính khả thi của văn bản
Tương tự như khi xem xét tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật, khi xem xét đến tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật, chúng ta có thể dựa trên một số nguồn thông tin sau: 

- Thông tin của các cơ quan, đơn vị trực tiếp tổ chức thi hành văn bản; 

- Kết quả của hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật;

- Kết quả của hoạt động hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính;

- Phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội;

- Thông tin từ các văn bản góp ý, thẩm định, thẩm tra, các báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến…

Theo Điều 3 Thông tư số 14/2014/TT-BTP, tính khả thi của văn bản được đánh giá trên cơ sở xem xét các nội dung cơ bản sau đây:

- Sự phù hợp của các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật với điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí, truyền thống văn hóa và phong tục tập quán: Theo đó cần xem xét, đánh giá sự phù hợp của các cơ chế, chính sách quy định trong văn bản quy phạm pháp luật đối với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, trình độ dân trí, phong tục tập quán, ý thức chấp nhận của người dân và các điều kiện thực tiễn thi hành các quy định đó.

- Sự phù hợp của các quy định của văn bản quy phạm pháp luật với các điều kiện thực tế về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, nguồn tài chính để tổ chức đưa các quy định đó đi vào cuộc sống. 

- Sự hợp lý của các biện pháp giải quyết vấn đề và chế tài xử lý: sự toàn diện của các biện pháp, sự tương xứng, hợp lý của các chế tài trong văn bản quy phạm pháp luật so với yêu cầu giải quyết vấn đề; mức độ đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, sự hài hòa về lợi ích giữa các chủ thể.

- Sự rõ ràng của các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và trình tự, thủ tục thực hiện. Các quy định của văn bản quy phạm pháp luật phải phù hợp với chủ trương cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân;

- Sự rõ ràng, cụ thể của các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm dễ hiểu và được áp dụng một cách thống nhất, thuận tiện khi thực hiện và áp dụng.

Khi xem xét, đánh giá tình hình xây dựng, ban hành văn bản thì cơ quan theo dõi cần xem xét, đánh giá, xác định rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó. Bên cạnh đó, cần có sự so sánh với các giai đoạn trước đó để làm rõ hơn, đồng thời có các đề xuất, kiến nghị các giải pháp.

2. Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật 
Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, việc xem xét, đánh giá về tình hình bảo đảm các điều kiện cần thiết cho thi hành pháp luật được thực hiện theo các nội dung sau đây:

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật.

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật. 

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

Tại Điều 4 Thông tư số 14/2014/TT-BTP, quy định nội dung xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật như sau:

“1. Căn cứ nguồn thông tin quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 2 Điều 2 Thông tư này, cơ quan chuyên môn xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật theo các nội dung cơ bản sau đây:

a) Xác định nhu cầu tập huấn, phổ biến pháp luật đối với từng lĩnh vực và đối tượng cụ thể, đối chiếu với các hoạt động, nội dung, hình thức, đối tượng tập huấn, phổ biến pháp luật đã được thực hiện, đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, phù hợp của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật, tác động của công tác tập huấn, phổ biến pháp luật đến ý thức tuân thủ và mức độ nâng cao nhận thức pháp luật của các cơ quan, tổ chức, công dân, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tập huấn pháp luật, gửi cơ quan tư pháp cùng cấp để theo dõi, tổng hợp;

b) Xác định nhu cầu về tổ chức bộ máy, số lượng, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của công tác thi hành pháp luật, đối chiếu với tình hình thực tế, đánh giá về sự phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực, kiến nghị việc bảo đảm về tổ chức, biên chế và nguồn nhân lực, gửi cơ quan phụ trách công tác tổ chức cán bộ cùng cấp để tổng hợp, xử lý, đồng thời gửi cơ quan tư pháp cùng cấp để theo dõi, tổng hợp chung;

c) Xác định nhu cầu về kinh phí, trang thiết bị và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của công tác thi hành pháp luật, đối chiếu với thực trạng bảo đảm, đánh giá về mức độ đáp ứng của việc bảo đảm, kiến nghị việc bảo đảm kinh phí, trang thiết bị và cơ sở vật chất, gửi cơ quan phụ trách công tác tài chính cùng cấp để tổng hợp, xử lý, đồng thời gửi cơ quan tư pháp cùng cấp để theo dõi, tổng hợp chung.

2. Cơ quan tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan phụ trách công tác tổ chức cán bộ và cơ quan phụ trách công tác tài chính cùng cấp tổng hợp, phân tích, xem xét các kiến nghị được quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều này, báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý”.

2.1. Về hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật

Tập huấn, phổ biến pháp luật được coi như là một công đoạn đầu tiên trong tổ chức thi hành pháp luật. Để một văn pháp quy phạm pháp luật hay một quy định pháp luật được thực thi trên thực tế, thì trước tiên văn bản và quy định đó phải được phổ biến để các cơ quan, tổ chức và cá nhân biết được quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Thực tế tổ chức thi hành pháp luật cho thấy, công tác tập huấn, phổ biến văn bản pháp luật, đặc biệt là văn bản mới được ban hành có vai trò rất quan trọng, nhằm hướng dẫn cán bộ, nhân dân thực hiện các quy định pháp luật một cách nghiêm chỉnh, chính xác và thống nhất. Tùy thuộc vào mục đích, đối tượng khác nhau, công tác tập huấn, phổ biến pháp luật được thực hiện với nhiều hình thức, phương pháp và nội dung phù hợp. Việc tập huấn cho cán bộ, công chức có trách nhiệm thi hành pháp luật có thể tiến hành bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị quán triệt, mở lớp bồi dưỡng, biên soạn tài liệu, kiểm tra sự hiểu biết của cán bộ, công chức về lĩnh vực pháp luật mà họ phụ trách… Đối với nhân dân, các hình thức phổ biến pháp luật chủ yếu như: Họp báo, thông cáo báo chí; phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa - nô, áp - phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật… Ngoài ra, có các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu cho từng đối tượng đặc thù. Hiệu quả của công tác tập huấn, phổ biến pháp luật phụ thuộc vào các phương pháp, hình thức, nội dung và đối tượng phổ biến pháp luật. Để đánh giá về công tác tập huấn, phổ biến pháp luật, cơ quan theo dõi thi hành pháp luật cần đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ và phù hợp của hoạt động này.

Định lượng về kết quả phổ biến giáo dục pháp luật là yêu cầu tương đối khó do cần phải đầu tư nguồn lực, thời gian và chỉ có thể tập trung vào một số quy định nhất định; đồng thời kết quả chuyển biến chỉ biểu hiện sau một thời gian tương đối dài. Trong điều kiện nguồn lực có hạn, khuyến khích việc điều tra, khảo sát và tập trung chuyên sâu vào một số quy định để đánh giá mức độ chuyển biến và ảnh hưởng tích cực của công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với việc nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. 
2.2. Về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật

Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành pháp luật luôn gắn liền với việc giao trách nhiệm thực hiện cho một tổ chức với nguồn nhân lực cụ thể. Tùy thuộc vào tính chất và khối lượng công việc mà có mô hình tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực phù hợp. Pháp luật chỉ có thể được thực hiện một cách đầy đủ và nghiêm minh khi có tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Quá trình thực hiện công theo dõi thi hành pháp luật, cơ quan theo dõi thi hành pháp luật cần đánh giá sự phù hợp của tổ chức bộ máy với khối lượng và tính chất công việc, đưa ra kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bố trí, sắp xếp một cách phù hợp để bảo đảm cho pháp luật được thực hiện.

Ví dụ một số quy định điển hình có tính khả thi không cao do không đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực:

- Ví dụ 1: Khoản 1, Điều 33 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình quy định: “Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi sử dụng diêm, bật lửa, điện thoại di động ở những nơi có quy định cấm”.
- Ví dụ 2: Theo Điều 23 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá quy định:

“1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Trường hợp hút thuốc lá trên tàu bay thực hiện theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng;

b) Bỏ mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không treo biển có chữ hoặc biểu tượng “cấm hút thuốc lá” tại địa điểm cấm hút thuốc lá;

b) Không yêu cầu người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá trong cơ sở của mình;

c) Không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây tại nơi dành riêng cho người hút thuốc lá:

a) Không có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá;

b) Không có dụng cụ chứa mẩu, tàn thuốc lá;

c) Không có biển báo tại vị trí phù hợp, dễ quan sát;

d) Không có thiết bị phòng cháy, chữa cháy”.
2.3. Về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật

Vấn đề tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và trang thiết bị là một yếu tố không thể thiếu trong việc bảo đảm cho pháp luật có thể thực thi trên thực tế. Mức độ hợp lý của việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất và trang thiết bị có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả và tính khả thi của pháp luật. Cơ quan thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật phải xem xét, đánh giá nhu cầu đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cho việc thi hành đối với từng văn bản quy phạm pháp luật hoặc từng quy định pháp luật cụ thể; đối chiếu với sự đầu tư trên thực tế, từ đó kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự đầu tư một cách phù hợp, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

 - Ví dụ 1: Điều kiện về kinh phí không bảo đảm cho việc thi hành pháp luật
Theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP thì kinh phí cho công tác theo dõi thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Quy định này chỉ xác định về mặt nguyên tắc, mà không quy định cụ thể nội dung chi, định mức chi đặc thù; không giao Bộ, ngành có liên quan ban hành Thông tư hướng dẫn. Theo báo cáo của các huyện, thành phố thì đối với cấp huyện, cấp xã nguồn thu ngân sách rất hạn chế, phụ thuộc chủ yếu vào hỗ trợ ngân sách cấp trên. Vì vậy, kinh phí chi bảo đảm cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật của cấp huyện, cấp xã chưa được bố trí. Điều này đã làm cho việc thi hành pháp luật trên địa bàn không thực hiện kịp thời và đầy đủ.

- Ví dụ 2: Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cho việc thi hành pháp luật
Tại Khoản 5, Điều 12 Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Quy định: ”âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép quy định tại Khoản 2, Điều 32 Quy chế được đo tại phía ngoài cửa sổ và cửa ra vào phòng karaoke” tuy nhiên, hiện nay UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chưa được trang bị phương tiện để xác định mức ồn của phòng karaoke theo quy định. Duy nhất chỉ có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cấp 01 phương tiện để xác định mức ồn của phòng karaoke, thời điểm cấp đã lâu. Nên nếu các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn huyện tổ chức kiểm tra thì không thể xác định được âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke nên dẫn đến thực trạng là không xử lý hết được các hành vi vi phạm.

a) Xem xét, đánh giá các điều kiện bảo đảm cho thi hành pháp luật

Điều 11, Điều 12 và Điều 13, Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, qua đó xem xét, đánh giá các điều kiện bảo đảm cho thi hành pháp luật. Điều 4 Thông tư số 14/2014/TT-BTP đã quy định cụ thể hơn các quy định về nội dung này. 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 14/2014/TT-BTP căn cứ các nguồn thông tin sau để làm cơ sở cho việc cơ quan chuyên môn xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật:
- Kết quả hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật;

- Kết quả của hoạt động hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính;

- Phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội.

Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật là hoạt động rất quan trọng trong theo dõi thi hành pháp luật. Tính khách quan, chính xác của các thông tin có tính chất quyết định đến tính khách quan, chính xác của hoạt động xem xét, đánh giá về các điều kiện bảo đảm cho thi hành pháp luật.

b) Xử lý kết quả theo dõi tình hình các điều kiện bảo đảm cho thi hành pháp luật 

Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 14/2014/TT-BTP quy định Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp- Hộ tịch cấp xã chủ trì, phối hợp với cơ quan phụ trách công tác tổ chức cán bộ và cơ quan phụ trách công tác tài chính cùng cấp tổng hợp, phân tích, xem xét các kiến nghị, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Nội dung xử lý kết quả theo dõi tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật gồm thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho thi hành pháp luật.

3. Xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật 

3.1. Nội dung yêu cầu

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, việc xem xét, đánh giá về tình hình tuân thủ pháp luật được thực hiện theo các nội dung sau đây:

- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền. 

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.

- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo Điều 5 Thông tư số 14/2014/NĐ-CP, việc xem xét, đánh giá và xử lý thông tin tình hình tuân thủ pháp luật được quy định như sau:

“1. Căn cứ nguồn thông tin quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 2 Điều 2 Thông tư này, cơ quan chuyên môn xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật như sau:

a) Phát hiện, lập danh mục các quy định cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật chưa được cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền thi hành kịp thời, đầy đủ, hướng dẫn chưa chính xác hoặc thiếu thống nhất; các quyết định áp dụng pháp luật do cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền ban hành có vi phạm về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, không bảo đảm tính chính xác; các vi phạm pháp luật phổ biến trong từng lĩnh vực cụ thể;

b) Đánh giá nguyên nhân của tình hình vi phạm được quy định tại điểm a khoản 1 Điều này theo các tiêu chí về nội dung của văn bản quy phạm pháp luật, công tác tổ chức thi hành pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các nguyên nhân khác;

c) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp để kịp thời tổ chức thi hành văn bản pháp luật đã có hiệu lực; xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn và áp dụng pháp luật; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, gửi cơ quan tư pháp cùng cấp để theo dõi, tổng hợp.

2. Cơ quan tư pháp phân tích, xem xét, tổng hợp các kiến nghị được quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý”.

3.2. Nội dung thực hiện

- Trách nhiệm của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền là thi hành các quy định của pháp luật một cách đầy đủ, kịp thời. Việc thi hành pháp luật một cách chậm trễ và không đầy đủ của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong nhiều trường hợp sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân. Để đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ của việc thi hành pháp luật, cơ quan thực hiện theo dõi thi hành pháp luật cần chỉ ra những quy định, những vụ việc cụ thể không được các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền thi hành một cách kịp thời, đầy đủ, tìm ra nguyên nhân và kiến nghị các biện pháp khắc phục. 

- Cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền áp dụng pháp luật thông qua việc ban hành các quyết định áp dụng pháp luật (bản án của Tòa án, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định hành chính khác của các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền). Vì vậy, tính thống nhất, chính xác trong áp dụng pháp luật thể hiện ở tính thống nhất, chính xác của các quyết định hành chính được ban hành. Để đánh giá tình hình áp dụng pháp luật, các cơ quan thực hiện theo dõi thi hành pháp luật cần thu thập các thông tin về việc ban hành các quyết định áp dụng pháp luật, trong đó cần chỉ ra cụ thể các quyết định của các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền vi phạm về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, các quyết định không bảo đảm tính chính xác theo quy định; các quyết định áp dụng pháp luật không đảm bảo quyền lợi của người dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội. 

- Tình hình tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, công dân có thể được xem xét, đánh giá thông qua nhiều tiêu chí và yếu tố khác nhau, song việc đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật rõ ràng, cụ thể và chính xác nhất là thông qua việc xem xét, đánh giá về tình hình vi phạm pháp luật. Trách nhiệm của các cơ quan thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật là phải nắm bắt được các thông tin, số liệu về tình hình vi phạm pháp luật, mức độ vi phạm, các loại hành vi vi phạm pháp luật điển hình nổi lên trong từng thời kỳ, tìm ra nguyên nhân của tình hình vi phạm, từ đó đưa ra kiến nghị về các giải pháp hạn chế vi phạm pháp luật. Những thông tin, số liệu vi phạm pháp luật chính xác và tin cậy nhất là các thông tin, số liệu được chính các cơ quan và người có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật cung cấp (đối với các vi phạm pháp luật hình sự cần lấy từ cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát; đối với các vi phạm hành chính cần lấy từ các cơ quan và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định...). Bên cạnh những thông tin, số liệu về tình hình vi phạm pháp luật, các cơ quan theo dõi thi hành pháp luật có thể thu thập các thông tin về tình hình vi phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức cá nhân cung cấp hoặc do các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh. Tuy nhiên, các thông tin này chỉ được sử dụng để đánh giá tình hình thi hành pháp luật sau khi đã được đối chiếu, kiểm tra và khẳng định về tính chính xác, khách quan.
+ Ví dụ 1: Quy định điển hình có mức độ tuân thủ cao. 

Theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, thì từ ngày 15/9/2007, người đi mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến quốc lộ sẽ bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm và kể từ ngày 15/12/2007, người điều khiển, mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến đường quốc lộ đều bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. 

Ngày 08/8/1994, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 406/CT-TTg về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo. Theo đó, kể từ ngày 01/01/1995 nghiêm cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ trong phạm vi cả nước (trừ các loại pháo hoa và thuốc làm pháo hoa). Nghiêm cấm việc nhập khẩu các loại pháo, các loại thuốc pháo và nguyên liệu làm pháo từ nước ngoài vào Việt Nam. Mọi loại pháo nước ngoài đang được buôn bán trên thị trường Việt Nam đều bị tịch thu và tiêu hủy và thu hồi giấy phép kinh doanh, nếu gây hậu quả nghiêm trọng phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

+ Ví dụ 2: Quy định điển hình có mức độ tuân 
thủ thấp. 

Theo Điều 6, thông tư 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ Công an hướng dẫn về trang bị                         cháy và chữa cháy quy định ô tô từ 4 chỗ ngồi trở lên, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc chở khách được kéo bởi xe ô tô, máy kéo phải trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Trong quá trình xem xét, đánh giá, đề nghị tập trung vào các quy định có mức độ tuân thủ thấp; nêu, đánh giá nguyên nhân (chẳng hạn do quy định của pháp luật  không khả thi, do yếu kém trong tổ chức thi hành, do chưa đáp ứng yêu cầu thực tế hoặc nguyện vọng của số đông người dân…) đồng thời đề xuất biện pháp xử lý.   
III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1. Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật là một công cụ cần thiết, thể hiện nguyên tắc công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và huy động sự tham gia của xã hội, cho nên khi tham mưu xây dựng kế hoạch  thì tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp- Hộ tịch cấp xã cần nghiên cứu xây dựng kế hoạch sao cho phù hợp với yêu cầu chung của Chính phủ, các lĩnh vực ưu tiên của các Bộ, đồng thời chú trọng theo dõi các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm với những vấn đề bức xúc, vấn đề nóng của cơ quan, đơn vị, cụ thể:

- Trách nhiệm xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã: 

+ Căn cứ Chương trình công tác của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh và thực tiễn thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, hàng năm Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành.

+ Căn cứ Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân và thực tiễn thi hành pháp luật ở địa phương, hàng năm Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.
+ Căn cứ Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân và thực tiễn thi hành pháp luật ở địa phương mình, hàng năm công chức Tư pháp- Hộ tịch cấp xã chủ trì, phối hợp với công chức chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.
Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện căn cứ Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân và thực tiễn thi hành pháp luật, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý ngành có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành.
- Nội dung chủ yếu của Kế hoạch gồm: (1) Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch; (2) Lĩnh vực, địa bàn, văn bản quy phạm pháp luật cần tập trung theo dõi thi hành; (3) Các hoạt động theo dõi thi hành và tiến độ thực hiện; (4) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thực hiện Kế hoạch; (5) Kinh phí thực hiện Kế hoạch.
- Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi cho Bộ Tư pháp; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi cho Sở Tư pháp; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi cho Phòng Tư pháp để theo dõi chung. 
2. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

Để bảo đảm hiệu quả của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, việc thu thập và xử lý thông tin cần thực hiện theo một số yêu cầu sau đây:

Thứ nhất: Thu thập, xử lý thông tin cần phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, đảm bảo tính pháp lý, giá trị thực tiễn của các thông tin. Cần phải khai thác từ nhiều kênh, nguồn thông tin như: Qua nguồn tư liệu chính thống của các cơ quan Đảng, Nhà nước; qua phản ánh của cá nhân, tổ chức; qua các cơ quan thông tấn báo chí, mạng internet, dư luận xã hội; các cơ quan, đơn vị quản lý, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ được giao; qua hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân kết hợp với công tác điều tra, khảo sát cũng như kết quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra....

Thứ hai: Trên cơ sở tập hợp, chú ý công tác tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin để có thể nhìn nhận sâu sắc, khách quan và toàn diện các vấn đề của thực tiễn. Cần thu thập và xử lý thông tin nhiều chiều, không nên tuyệt đối hóa bất kỳ một nguồn thông tin nào; cần đối chiếu, sàng lọc kỹ càng để loại bỏ những thông tin không chính xác, đồng thời xác định mức độ bức xúc, nổi cộm, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp. Thu thập và sử dụng các thông tin phải đảm bảo được tính khách quan. 

Thứ ba: Khi thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin phải bảo đảm tính tính toàn diện, không những chỉ quan tâm, xem xét đến những vấn đề bức xúc, các vấn đề còn nhiều khó khăn, bất cập mà còn phải quan tâm đến những ưu điểm, những sáng kiến để nhân rộng và thực hiện trên phạm vi rộng hơn. Khi xây dựng chương trình và kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật chú ý những yếu tố đảm bảo cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật đi vào trọng tâm, trọng điểm, không trùng, không sót và có hiệu quả.

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP thì thông tin về tình hình thi hành pháp luật bao gồm các nội dung sau: 

- Số lượng, hình thức và tên văn bản quy phạm pháp luật; số lượng, hình thức và tên văn bản quy phạm pháp luật ban hành chậm tiến độ và lý do chậm tiến độ; số lượng văn bản không thống nhất, không đồng bộ và tính khả thi không cao;

- Nội dung, hình thức tập huấn, phổ biến pháp luật đã được thực hiện; thực trạng về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, các điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật;

- Tình hình hướng dẫn áp dụng pháp luật, tình hình áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Tình hình xử lý vi phạm pháp luật. 

2.1. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật
Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc tiếp nhận các thông tin liên quan đến tình hình thi hành pháp luật, phân tích, xử lý thông tin để từ đó đưa ra các nhận định, đánh giá, đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thi hành pháp luật. Thu thập, xử lý thông tin phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, đảm bảo tính pháp lý của các thông tin, phải chú ý công tác tổng hợp, kết nối thông tin với nhau để rút ra những điểm quan trọng, những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm chứ không đơn thuần chỉ là việc tập hợp, cộng dồn các thông tin. Đặc biệt quan tâm đến những thông tin phản hồi của nhân dân, của dư luận quần chúng, của các cơ quan quản lý hay của các tổ chức được giao thực hiện đối với các chính sách, biện pháp mà pháp luật quy định.

Thu thập thông tin chính xác sẽ giúp cho việc đánh giá tình hình thi hành pháp luật vừa bao quát, vừa có trọng tâm, trọng điểm, đúng, trúng, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời cũng giúp cho việc xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật được cụ thể, sát với yêu cầu của nhiệm vụ. Ngược lại nếu không có thông tin hoặc thông tin không đầy đủ, thiếu chính xác sẽ có những tác động, ảnh hưởng đến việc đánh giá kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, dẫn đến việc đề xuất, kiến nghị để thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật không đáp ứng yêu cầu.

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, thì thông tin về tình hình thi hành pháp luật được thu thập từ 02 nguồn chủ yếu: (1) Từ báo cáo của các cơ quan nhà nước; (2) Các thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp. 

Việc thu thập thông tin từ báo cáo của các cơ quan nhà nước được thực hiện theo các nội dung sau đây:

- Số lượng, hình thức và tên văn bản quy phạm pháp luật; số lượng, hình thức và tên văn bản quy phạm pháp luật ban hành chậm tiến độ và lý do chậm tiến độ; số lượng văn bản không thống nhất, không đồng bộ và tính khả thi không cao;

- Nội dung, hình thức tập huấn, phổ biến pháp luật đã được thực hiện; thực trạng về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, các điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật;

- Tình hình hướng dẫn áp dụng pháp luật, tình hình áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; 

- Tình hình xử lý vi phạm pháp luật.

Đối với các thông tin do các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin do các cơ quan, cá nhân cung cấp, việc cung cấp thông tin có thể do các cơ quan tổ chức cá nhân phản ánh trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền (đơn, thư phản ánh…) hoặc đăng tải qua trang thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

Nguồn thông tin phục vụ hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật được chia thành hai dạng: nguồn thông tin chính thống và nguồn thông tin không chính thống: 

 Nguồn thông tin chính thống: Đó là thông qua các báo cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Báo cáo ở đây có thể là báo cáo định kỳ công tác hàng năm, báo cáo theo chuyên đề, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp về công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định cụ thể tại Điều 17 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương mình; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện việc báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp. Ngoài các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành đến Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp để tổng hợp chung báo cáo của cấp tỉnh, cấp huyện. 

Ngoài các hình thức báo cáo trên thì báo cáo kết quả điều tra khảo sát, báo cáo kết quả của các cuộc thanh tra, kiểm tra cũng là một trong những nguồn thông tin mà cơ quan theo dõi tình hình thi hành pháp luật căn cứ để thu thập, xử lý thông tin để đánh giá về tình hình thi hành pháp luật.

Đối với nguồn thông tin này, cơ quan tiếp nhận thông tin có thể sử dụng, trích dẫn các thông tin đã được nêu trong báo cáo.

Nguồn thông tin không chính thống: Đó là các thông tin thu được qua phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, qua phản ánh của các cơ quan, tổ chức cá nhân. Đây là nguồn thông tin mở, phản ánh đa chiều, có nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau, vì vậy, khi tiếp nhận thông tin, người sử dụng cần phải kiểm tra độ tin cậy của thông tin, tính khoa học, tính chính xác của thông tin. Khi thông tin đã được kiểm tra, kiểm chứng và khẳng định được tính chính xác của thông tin thì cơ quan có thẩm quyền mới được sử dụng thông tin phục vụ cho việc đánh giá tình hình thi hành pháp luật.

Việc kiểm tra, đối chiếu thông tin được dựa vào các nguồn thông tin chính thống đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, đó chính là các báo cáo, các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, đối với các thông tin mang tính phản ánh thì chỉ sử dụng khi đã được cơ quan nhà nước điều tra, xác minh (các phóng sự điều tra, các kết luận điều tra, thanh tra, kiểm tra…).

Bên cạnh các nguồn thông tin thu được qua báo cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, qua phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức, cá nhân thì kết quả của hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát cũng là một trong những nguồn thông tin mà Ủy ban nhân dân các cấp có thể sử dụng để thực hiện việc đánh giá tình hình thi hành pháp luật. Nguồn thông tin này cũng được xem như là một công cụ để kiểm chứng tính chính xác, độ tin cậy của các báo cáo, phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức, cá nhân. 

Ví dụ: Một báo cáo về tình hình thi hành pháp luật đưa ra thông tin việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương được triển khai bài bản, theo đúng yêu cầu. Tình hình thi hành pháp luật tại địa phương tốt, không có các điểm nóng, các vấn đề nổi cộm dẫn tới khiếu kiện, không có các vi phạm pháp luật… Tuy nhiên, khi thực hiện việc kiểm tra thì kết quả cho thấy việc triển khai công tác theo dõi thi hành tại địa phương vẫn còn một số hạn chế như: Hàng năm không ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, mới chỉ dừng ở việc tổng hợp báo cáo mà không thực hiện việc kiểm tra, điều tra khảo sát tình hình thi hành pháp luật hoặc thậm chí không báo cáo chính xác tình hình thi hành pháp luật ở địa phương mình... Chính vì vậy, thông tin đưa ra ở báo cáo đôi khi còn mang tính chủ quan và chưa thể hiện được thực trạng thi hành pháp luật tại địa phương.

Tương tự, về mức độ tuân thủ pháp luật, tuy báo cáo đánh giá là mức độ tuân thủ cao nhưng qua kết quả điều tra, khảo sát, kết quả xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền cho thấy có nhiều vi phạm, số lượng quyết định xử lý vi phạm hành chính nhiều chứng tỏ đánh giá chưa chính xác…Chính vì vậy việc thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật cần phải được tiến hành dưới nhiều hình thức đa dạng. 
2.2. Xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

Trên cơ sở kết quả thông tin được thu thập từ báo cáo của các cơ quan có thẩm quyền, trên các phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh của các cá nhân, tổ chức có liên quan, người tập hợp xử lý thông tin cần phân loại thông tin.

Đối với nguồn thông tin chính thống: Đây là nguồn thông tin có độ tin cậy có thể sử dụng trực tiếp như: Báo cáo, các thông tin được đăng tải trên các website của Đảng, Chính phủ, của các Bộ, ngành, địa phương…

Đối với nguồn thông tin không chính thống: Đó là các thông tin được đăng tải, phản ánh trên các phương tiện thông tin như báo chí, internet, qua phản ánh của tổ chức, cá nhân. Đối với nguồn thông tin này, người tổng hợp cần kiểm tra, đối chiếu tính chính xác của thông tin trước khi sử dụng.

Để thực hiện tốt việc xử lý thông tin, trước hết cần xác định mục đích, yêu cầu của xử lý thông tin. Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, thì thông tin về tình hình thi hành pháp luật được thu thập trên cơ sở: (1) Số lượng, hình thức và tên văn bản quy phạm pháp luật; số lượng, hình thức và tên văn bản ban hành chậm tiến độ và lý do chậm tiến độ; số lượng văn bản không thống nhất, không đồng bộ và tính khả thi không cao; (2) Nội dung, hình thức tập huấn, phổ biến pháp luật đã được thực hiện; thực trạng về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, các điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật; (3) Tình hình hướng dẫn áp dụng pháp luật, tình hình áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; (4) Tình hình xử lý vi phạm pháp luật.

Như vậy, việc xử lý thông tin cần bám sát các nội dung, nguồn thông tin đã có, trong đó đặc biệt chú trọng tới các nội dung trọng tâm, trọng điểm đã được đặt ra (lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm theo dõi tình hình thi hành pháp luật được xác định cụ thể trong Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; các nội dung cần tập trung đánh giá được thể hiện trong Kế hoạch và yêu cầu xây dựng báo cáo về tình hình thi hành pháp luật). 

Ví dụ: Năm nay tập trung đánh giá lĩnh vực đất đai, trong đó chỉ tập trung vào việc thu hồi đất. Với yêu cầu đó, chúng ta sẽ tập trung đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực thu hồi đất, các khó khăn, vướng mắc trong thi hành. Nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc là do các quy định không khả thi, bất cập dẫn tới không thực hiện được hay do vấn đề triển khai thực hiện. Tình hình vi phạm, nguyên nhân của vi phạm. Từ việc xác định mục tiêu như vậy, sẽ tập trung vào việc thu thập các nội dung, thông tin liên quan tới lĩnh vực đã lựa chọn, tiếp đó, chúng ta sẽ phân tích, đánh giá các thông tin, phân loại các thông tin để từ đó đưa ra các nhận định, đánh giá và đề ra các giải pháp. 

Đối với mỗi loại thông tin cần có cách thức xử lý khác nhau:

- Đối với nguồn thông tin thu được qua các báo cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Đây được coi là nguồn thông tin chính thống, được đảm bảo bằng tính hành chính nhà nước, vì vậy đối với dạng thông tin này, về nguyên tắc chúng ta có thể sử dụng các thông tin đã được đưa ra để làm nguồn trích dẫn cũng như luận cứ để đưa ra các nhận định, đánh giá.

Đối với loại thông tin này, trong quá trình xử lý thông tin chúng ta cần lưu ý tới mục đích của việc xử lý, đó là xử lý thông tin để đánh giá về tình hình thi hành pháp luật trong một lĩnh vực cụ thể hay xử lý thông tin để đánh giá về theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung. Đối với báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật chung thì chúng ta cần có sự nhìn nhận đánh giá tổng thể, bao quát hơn để từ đó nhận định các vấn đề mang tính vĩ mô, liên ngành.

Còn đối với báo cáo kết quả điều tra khảo sát: Đây được xem như là một trong những công cụ góp phần đánh giá, kiểm chứng hiệu quả của công tác theo dõi thi hành pháp luật. Trên cơ sở của kết quả khảo sát, qua các số liệu cụ thể, chúng ta nhận diện được các vấn đề mà chúng ta quan tâm, tìm hiểu. Khi xử lý đối với nguồn thông tin này, bên cạnh mặt thuận lợi là có các số liệu cụ thể để đánh giá, đối chiếu, so sánh nhưng cũng cần lưu ý đến tính đại diện. Liệu các con số đó đã đủ để đại diện chưa và thực chất vấn đề có phải chỉ nằm ở những con số. 

Ví dụ: Để đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực thuế, qua khảo sát cho thấy có nhiều vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế diễn ra (trốn thuế), như vậy cho thấy ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân chưa cao. Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào thông tin đó để đánh giá hiệu quả của công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thuế chưa tốt, bởi có thể tổ chức, cá nhân hiểu và nắm vững quy định pháp luật về thuế rất tốt nhưng vì lợi ích họ cố tình vi phạm…

- Đối với các nguồn thông tin thu thập qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua phản ánh của các tổ chức, cá nhân thì cần kiểm chứng tính chính xác của các thông tin mới được sử dụng.

3. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

3.1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật là một công cụ quan trọng để thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật vì:

- Xuất phát từ chức năng, vai trò của Chính phủ và hệ thống cơ quan hành chính trong quản lý toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội với phạm vi rộng trong tất cả các lĩnh vực, địa bàn và trong phạm vi cả nước và từng địa phương.

- Hoạt động thi hành pháp luật trực tiếp làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân; trực tiếp ảnh hưởng đến quyền con người, quyền công dân.

3.2. Mục đích của kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

Hoạt động kiểm tra tình hình thi hành pháp luật có mục đích sau đây:

- Kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thi hành pháp luật.

- Kịp thời phát hiện khiếm khuyết, bất cập của hệ thống pháp luật.

“Khó khăn” trong thi hành pháp luật là những trở ngại khách quan, chủ quan cản trở việc thi hành pháp luật. Về phía cơ quan tổ chức thi hành pháp luật, có thể đó là nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về quy phạm pháp luật cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật, thiếu cán bộ, kinh phí hoặc sự phối hợp của các cơ quan có liên quan còn lỏng lẻo, v.v...  

“Vướng mắc” trong thi hành pháp luật chủ yếu là do pháp luật quy định chưa đầy đủ, nhất là các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các quy phạm pháp luật về nội dung; việc thực hiện gặp phải sự phản ứng của người dân do quy định pháp luật thiếu tính phù hợp; sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn còn chồng chéo, không thống nhất... 

“Hạn chế” trong thi hành pháp luật là hệ quả của các khó khăn, vướng mắc, do đó pháp luật không được thi hành, thi hành sai, thi hành không kịp thời.

“Khiếm khuyết” của hệ thống pháp luật là các vướng mắc trong thi hành pháp luật, chủ yếu là do sự chồng chéo, mâu thuẫn, sơ hở của các quy định pháp luật.

“Bất cập” của hệ thống pháp luật là sự không phù hợp của pháp luật với các điều kiện kinh tế - xã hội, làm cho quy định pháp luật không thể thực hiện.

Điều quan trọng là qua kiểm tra tình hình thi hành pháp luật cần chỉ ra các quy phạm pháp luật, các khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khiếm khuyết, bất cập cụ thể. Kết quả kiểm tra không nêu chung chung là “nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về quy phạm pháp luật”, “thiếu cán bộ, kinh phí, sự phối hợp của các cơ quan có liên quan còn lỏng lẻo” hoặc “pháp luật chưa đầy đủ, chồng chéo, mâu thuẩn, sơ hở” ... mà cần chỉ ra các khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khiếm khuyết, bất cập cụ thể. 
Mục đích cuối cùng của kiểm tra tình hình thi hành pháp luật cũng là mục đích của theo dõi thi hành pháp luật, đó là bảo đảm cho pháp luật được tổ chức thi hành nghiêm minh, kịp thời; bảo đảm toàn bộ hoạt động thi hành pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật; kịp thời phát hiện các sai sót, vi phạm trong tổ chức thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật, các khiếm khuyết, hạn chế của quy định pháp luật, từ đó có các giải pháp xử lý nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả điều chỉnh của pháp luật.

3.3. Khái niệm kiểm tra tình hình thi hành pháp luật. Sự khác nhau giữa kiểm tra nói chung và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật
Hoạt động kiểm tra của các cơ quan hành chính được đặc trưng bởi tính trực thuộc của đối tượng bị kiểm tra đối với cơ quan kiểm tra, do đó luôn mang tính quyền lực, phục tùng.

Hoạt động kiểm tra được tiến hành bằng các hình thức chủ yếu:
- Qua báo cáo, đánh giá báo cáo của đối tượng kiểm tra;

- Tổ chức Đoàn kiểm tra tổng hợp hoặc theo từng chuyên đề.

Do tính trực thuộc của đối tượng kiểm tra vào chủ thể kiểm tra nên hoạt động kiểm tra có tính quyền lực cao, theo đó cơ quan thực hiện kiểm tra có quyền ra quyết định buộc đối tượng bị kiểm tra phải thi hành, có quyền đình chỉ, bãi bỏ các quyết định trái pháp luật của đối tượng bị kiểm tra, trong trường hợp cần thiết có thể áp dụng biện pháp kỷ luật đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm công vụ.


Như vậy, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra hành chính nói chung có những điểm giống nhau: Vừa là hoạt động hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước, vừa là hoạt động kiểm soát hoạt động hành chính. Do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện trong mối quan hệ trực thuộc. Có hình thức kiểm tra giống nhau; biện pháp xử lý kết quả kiểm tra giống nhau ở tính chất.

Sự khác nhau cơ bản giữa kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra nói chung là ở chỗ:

- Kiểm tra nói chung là kiểm tra việc chấp hành pháp luật, đường lối, chính sách, các quy tắc quản lý về ngành, lĩnh vực, tức là đi vào kiểm tra hành vi chấp hành hay không chấp hành, mức độ chấp hành của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các quy định pháp luật cụ thể.

- Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật chỉ có phạm vi là nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định tại Chương II của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP nhằm xem xét, đánh giá: (1) Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; (2) Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; (3) Tình hình tuân thủ pháp luật (Điều 7).

Như vậy, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật là hoạt động kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý với nội dung, mục đích kiểm tra được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

3.4. Chủ thể kiểm tra tình hình thi hành pháp luật
Chủ thể kiểm tra tình hình thi hành pháp luật là các chủ thể theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi trách nhiệm được quy định tại Điều 5 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Theo đó: Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhằm kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thi hành pháp luật và khiếm khuyết, bất cập của hệ thống pháp luật:

- Sở Tư pháp tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

- Phòng Tư pháp tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Công chức Tư pháp- Hộ tịch tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với các công chức chuyên môn của Uỷ ban nhân dân cấp xã, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh: Phòng Pháp chế hoặc cán bộ pháp chế chuyên trách chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành mình.

Khi thực hiện công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của cơ quan tiến hành kiểm tra theo quy định của pháp luật.

3.5. Nội dung kiểm tra tình hình thi hành pháp luật
Nội dung kiểm tra tình hình thi hành pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định tại Chương II của Nghị định số 59/2012/NĐ- CP và Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 và Điều 8 Thông tư số 14/2014/TT- BTP, nội dung kiểm tra tình hình thi hành pháp luật bao gồm: 

- Xem xét, đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Xem xét, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết;

- Xem xét, đánh giá tính khả thi của văn bản quy định chi tiết;

- Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật (nhu cầu phổ biến, tập huấn, tổ chức bộ máy, kinh phí, trang thiết bị…);

- Xem xét, đánh giá về tình hình tuân thủ pháp luật.

Để xem xét, đánh giá về tình hình tuân thủ pháp luật, cơ quan chuyên môn phải chủ động, tích cực thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Phát hiện, lập danh mục: Các quy định cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật chưa được cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền thi hành kịp thời, đầy đủ, hướng dẫn chưa chính xác hoặc thiếu thống nhất. Các quyết định áp dụng pháp luật do cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền ban hành có vi phạm về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, không bảo đảm tính chính xác. Các vi phạm pháp luật phổ biến trong từng lĩnh vực cụ thể.

Bước 2: Sau khi phát hiện, lập danh mục theo Bước 1, cơ quan chuyên môn đánh giá nguyên nhân của tình hình vi phạm theo các tiêu chí như sau:

+ Nguyên nhân xuất phát từ nội dung của văn bản quy phạm pháp luật (nội dung quá phức tạp, khó hiểu hoặc quy định không đúng thẩm quyền, không đúng chức năng, nhiệm vụ hoặc trình tự, thủ tục không hợp lý).

+ Công tác tổ chức thi hành pháp luật (chưa đầu tư đủ nguồn ngân sách, nguồn nhân lực còn mỏng, không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của công việc…), ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân (ý thức chấp hành pháp luật yếu kém do hoạt động tuyên truyền còn hạn chế, hoặc xử lý vi phạm không nghiêm, chế tài chưa đủ mạnh...). 
+ Các nguyên nhân khác.
Bước 3: Sau khi phát hiện, lập danh mục các văn bản, quyết định (Bước 1) và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vi phạm (Bước 2), cơ quan chuyên môn có trách nhiệm kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

+ Thực hiện các biện pháp để kịp thời tổ chức thi hành văn bản pháp luật đã có hiệu lực (bố trí nguồn ngân sách, nguồn cán bộ thực hiện nhiệm vụ, ví dụ: để thực hiện công tác…cần bao nhiêu cán bộ tư pháp cấp xã trong cả nước...).

+ Xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn và áp dụng pháp luật.

+ Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

+ Thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Cơ quan tư pháp sẽ là cơ quan phân tích, xem xét, tổng hợp các kiến nghị, báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.
Đặc biệt chú ý phải gắn công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật với kiểm tra thực hiện nội dung trọng tâm trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Đây là các lĩnh vực có liên quan với nhau và là cơ sở để đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật cũng như tính khả thi, hợp lý của văn bản quy phạm pháp luật. 

Ví dụ: Để đánh giá tính hợp lý của văn bản quy phạm pháp luật, cần đánh giá được tính hợp lý của các thủ tục hành chính được quy định trong văn bản, từ đó tìm ra nguyên nhân của việc tuân thủ không nghiêm văn bản quy phạm pháp luật (do thủ tục hành chính còn quá rườm rà, phức tạp, gây khó dễ cho cá nhân, tổ chức) hay thông qua hoạt động kiểm tra, có thể phát hiện được tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật (văn bản còn vi phạm về hình thức, nội dung, quy định trái thẩm quyền...). Thông qua kết quả công tác kiểm tra và kiểm soát thủ tục hành chính, cơ quan chuyên môn có thể nhìn được tổng thể tình hình thi hành pháp luật. 
3.6. Căn cứ để quyết định việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

Căn cứ để quyết định việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật là:

- Tầm quan trọng của lĩnh vực pháp luật, văn bản pháp luật cụ thể đối với sự phát triển kinh tế- xã hội trong lĩnh vực, trên địa bàn quản lý.

- Lĩnh vực, địa bàn, cơ quan có nhiều bất cập trong thi hành pháp luật, cần tìm nguyên nhân để có biện pháp chấn chỉnh.

- Theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên.
  

3.7. Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, thẩm quyền của Đoàn kiểm tra 
Quyết định kiểm tra tình hình thi hành pháp luật gồm các nội dung:

- Thành phần Đoàn kiểm tra; 

- Đối tượng kiểm tra;

- Nội dung kiểm tra;

- Thời hạn kiểm tra. 

Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của cơ quan tiến hành kiểm tra theo quy định của pháp luật”. Do vậy, khi tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, Đoàn kiểm tra có thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật về công tác kiểm tra hành chính nói chung.

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 14/2014/TT-BTP thì Quyết định thành lập đoàn kiểm tra được thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra chậm nhất là 07 ngày làm việc, trước ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra; giải trình những vấn đề thuộc nội dung kiểm tra. Đoàn kiểm tra hoặc người có thẩm quyền kiểm tra xem xét, xác minh, kết luận về những vấn đề thuộc nội dung kiểm tra.

3.8. Xử lý kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

Theo mục đích của kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, kết quả kiểm tra chủ yếu là:

- Phát hiện khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thi hành pháp luật.

- Phát hiện khiếm khuyết, bất cập cụ thể của hệ thống pháp luật.

- Tìm ra nguyên nhân cụ thể của khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thi hành pháp luật.

- Kiến nghị với người đứng đầu cơ quan đã ra quyết định kiểm tra các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thi hành pháp luật. Trong đó làm rõ trách nhiệm của cơ quan thi hành pháp luật, trách nhiệm của người có liên quan. 

Đối với khiếm khuyết, bất cập của hệ thống pháp luật, Đoàn kiểm tra báo cáo để người đứng đầu cơ quan đã ra quyết định kiểm tra có văn bản chỉ đạo cơ quan có liên quan nghiên cứu xây dựng ban hành văn bản nhằm khắc phục bất cập, khiếm khuyết trong các văn bản do mình ban hành hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về bất cập, khiếm khuyết trong văn bản do cơ quan đó ban hành.

Đối với sai phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, Đoàn kiểm tra báo cáo người ra quyết định kiểm tra xem xét, chỉ đạo. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị xử lý kết quả kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kiến nghị thông báo về kết quả xử lý kiến nghị của Đoàn kiểm tra cho người ra quyết định kiểm tra. Trường hợp không nhất trí với kết quả xử lý hoặc không nhận được kết quả xử lý, người ra quyết định kiểm tra gửi kiến nghị xử lý đến cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kết quả kiểm tra (Khoản 6 Điều 8 Thông tư số 14/2014/TT-BTP). 

4. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

4.1. Mục đích điều tra, khảo sát:

- Nhằm tìm hiểu, đánh giá thực trạng hoạt động thi hành pháp luật từ phía cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, và người dân;

- Mục tiêu cụ thể là thu thập thông tin từ phương pháp điều tra, khảo sát để trên cơ sở đó phân tích thông tin, dữ liệu và đưa ra những nhận định về thực trạng tình hình thi hành pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện chính sách, pháp luật.

4.2. Những yêu cầu của việc điều tra, khảo sát

- Phù hợp với Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (về nội dung, phạm vi không gian, thời gian) và quy định của pháp luật (chức năng, nhiệm vụ, quy định tài chính; các nguyên tắc theo dõi tình hình thi hành pháp luật được liệt kê trong Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 9 của Thông tư số 14/2014/TT-BTP.

- Thông tin, dữ liệu được thu thập sát thực nhất, không trùng lặp, chồng chéo với thông tin từ các hoạt động khác (yêu cầu báo cáo, đề nghị cung cấp, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thông tin thu thập qua các kênh khác.

4.3. Các bước tiến hành điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

a) Giai đoạn chuẩn bị

- Xác định phạm vi (nội dung, địa bàn điều tra, khảo sát): Nội dung điều tra, khảo sát cần tập trung vào những nội dung đã quy định tại Điều 7 Nghị định 59/2012/NĐ-CP và các tiêu chí đánh giá tại các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định. Nội dung có thể là lĩnh vực (đất đai, môi trường, xây dựng, an sinh xã hội) hoặc có thể là một văn bản cụ thể (như Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Đất đai, Luật Hình sự…). Việc lựa chọn địa bàn phải đảm bảo có tính đại diện cao cho các tiêu chí đã được lựa chọn trước. Việc lựa chọn địa bàn cần lưu ý tới các tiêu chí như: Địa phương liên quan (rừng, thủy sản) hoặc có nhiều cách làm mới, sáng tạo; địa bàn có vấn đề liên quan đang gây nhiều bức xúc; vùng miền (đô thị, vùng sâu, vùng xa); hoặc có đặc thù về văn hóa, tôn giáo, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cần điều tra để biết thực trạng. 

- Xác định đối tượng khảo sát: Về nguyên tắc, tất cả các chủ thể liên quan sẽ là đối tượng điều tra, khảo sát. Tuy nhiên, căn cứ vào phạm vi đã xác định và kinh phí, nhân lực cho phép mà ưu tiên lựa chọn đối tượng cho phù hợp nhất.

- Xác định phương pháp điều tra: Căn cứ vào từng nhóm đối tượng để xác định phương pháp điều tra cho phù hợp như đối với nhóm đối tượng nào thì cần gửi bảng hỏi, đối tượng nào thì phỏng vấn trực tiếp, đối tượng nào thì mời tham dự tọa đàm …

- Xây dựng mẫu phiếu khảo sát (bảng hỏi): Lưu ý cần thiết kế các loại câu hỏi (Câu hỏi đóng, câu hỏi mở hoặc câu hỏi kết hợp). Nội dung phiếu khảo sát hoặc các câu hỏi phỏng vấn cũng cần tập trung vào các tiêu chí đánh giá đã quy định trong Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (các Điều 8, 9, 10) và các Điều từ Điều 1 đến Điều 5 của Thông tư 14/2014/TT- BTP.

- Chọn mẫu điều tra: Mẫu là tập hợp của những đối tượng nghiên cứu trong một cuộc điều tra xã hội học mà cơ cấu thành phần và đặc điểm, tính chất của nó mang tính đại diện cho tổng thể đối tượng được nghiên cứu. Do vậy, việc chọn mẫu phải đảm bảo tính đại diện và phản ánh cho số đông.

- Xây dựng kế hoạch, công văn gửi thông báo trước cho cơ quan, tổ chức, địa phương nơi dự kiến điều tra, khảo sát để phối hợp thực hiện.

- Chuẩn bị kinh phí (lập dự trù chi tiết cho các mục chi), nhân lực (tập huấn cho người đi phỏng vấn nếu chọn phương pháp phỏng vấn sâu).

b) Giai đoạn tổ chức điều tra, khảo sát

- Kiểm tra lại tài liệu, kinh phí, các điều kiện để phục vụ điều tra, khảo sát; bố trí phương tiện đi lại. 

- Công tác tiền trạm.

- Làm việc trực tiếp tại cơ quan, tổ chức và triển khai phát, thu phiếu hỏi; thực hiện phỏng vấn trực tiếp đối tượng cần phỏng vấn.

- Tổ chức tọa đàm (nếu có). 

c) Giai đoạn xử lý, phân tích và xây dựng báo cáo kết quả điều tra 

Thông tin thu được từ cuộc điều tra, khảo sát (làm việc trao đổi trực tiếp, bảng hỏi, phỏng vấn, tọa đàm) được kiểm tra, tổng hợp để xây dựng Báo cáo điều tra, khảo sát và báo cáo này sẽ là một nguồn thông tin để xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật của ngành, địa phương. 

Theo Thông tư 14/2014/TT-BTP (khoản 9 Điều 9) quy định trên cơ sở kết quả xử lý phiếu khảo sát, kết quả tọa đàm và phỏng vấn trực tiếp, cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra, khảo sát tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo điều tra, khảo sát. Báo cáo điều tra, khảo sát phải có nhận định, đánh giá khách quan về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực và địa bàn tiến hành điều tra, khảo sát; kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

5. Xử lý kết qủa theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật là vấn đề quan trọng nhất của công tác theo dõi thi hành pháp luật. Đây vừa là hệ quả của hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, thể hiện hiệu quả của công tác này, vừa là một trong những hoạt động nhằm thực hiện mục đích trực tiếp của theo dõi thi hành pháp luật. 

Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định 06 nội dung thuộc phạm vi xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, gồm: 

- Ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho thi hành pháp luật;

- Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực;

- Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật;

- Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật;

- Thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

4.1. Mục đích, khái niệm xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Mỗi hoạt động của cơ quan nhà nước đều nhằm đạt một hoặc nhiều mục đích khác nhau, trong đó mục đích gián tiếp của việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định tại Điều 3 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP là nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Mục đích trực tiếp của theo dõi tình hình thi hành pháp luật là nhằm thực hiện các giải pháp khắc phục để đạt mục đích cuối cùng là nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Trên thực tế, thi hành pháp luật do nhiều cơ quan tiến hành với nhiều biện pháp, hiệu quả thi hành pháp luật phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan, khách quan. Vì vậy nội dung xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật rất đa dạng. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP chỉ quy định các nội dung cốt yếu, theo đó, xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật là việc các cơ quan nhà nước thực hiện các giải pháp theo thẩm quyền nhằm khắc phục các bất cập của tình hình thi hành pháp luật, của hệ thống pháp luật, góp phần bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh, hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện.

Giải pháp trong nội dung xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm hai loại: (1) Trực tiếp xử lý và (2) Kiến nghị xử lý.

Như vậy, xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật chủ yếu mang tính tổ chức, quản lý, điều hành, không phải là quy trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm. Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật có phát hiện vi phạm thì cơ quan theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện việc xử lý vi phạm hoặc kiến nghị xử lý vi phạm nhưng theo trình tự của hoạt động quản lý khác, không phải là nội dung của hoạt động theo dõi thi hành pháp luật.

4.2. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

a) Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo thẩm quyền và theo đề nghị của cơ quan cấp trên.
- Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo thẩm quyền là việc cơ quan theo dõi tình hình thi hành pháp luật tự mình thực hiện các nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, theo đó căn cứ kết quả thu thập thông tin, kết quả điều tra, khảo sát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, các tổ chức, đơn vị liên quan; Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân, các tổ chức, đơn vị có liên quan; công chức Tư pháp- Hộ tịch phối hợp với các công chức chuyên môn tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xử lý theo thẩm quyền kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của cơ quan cấp trên: 

 + Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của Bộ Tư pháp hoặc của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

+ Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân tỉnh trên cơ sở kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật. 
+ Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên cơ sở kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.  
Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện theo các nội dung sau đây:

a) Ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Các cơ quan thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở địa phương được Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định là Ủy ban nhân dân các cấp, nhưng thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên gồm có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. Vì vậy, khi phát hiện có sự chậm trễ trong việc ban hành văn bản dẫn đến tình trạng quy định của Luật, Pháp lệnh, Nghị định không thể thi hành thì Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi thẩm quyền đã được pháp luật quy định có trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng văn bản để ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phải kịp thời rà soát, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật hoặc kiến nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền đã được pháp luật quy định.

b) Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho thi hành pháp luật

Thực tế tổ chức thi hành pháp luật cho thấy công tác tập huấn, phổ biến văn bản pháp luật nhất là văn bản mới được ban hành có vai trò rất quan trọng, nhằm hướng dẫn cán bộ, nhân dân thực hiện các quy định pháp luật một cách chính xác, thống nhất. Việc tập huấn cho cán bộ, công chức có trách nhiệm thi hành pháp luật có thể tiến hành bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị quán triệt, mở lớp bồi dưỡng, biên soạn tài liệu, kiểm tra sự hiểu biết của cán bộ, công chức về lĩnh vực pháp luật mà họ phụ trách…

Đối với nhân dân, các hình thức phổ biến pháp luật chủ yếu được quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, cụ thể là:

- Họp báo, thông cáo báo chí.

- Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật.

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư.

- Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật.

- Thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.

- Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở.

- Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể áp dụng để bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả.

Cũng cần lưu ý là pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật có quy định cụ thể các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu cho từng đối tượng đặc thù. Vì vậy, ngoài các biện pháp phổ biến pháp luật nói chung đã được quy định tại Điều 11 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật cần thực hiện các biện pháp phổ biến pháp luật cho phù hợp với các đối tượng đặc thù. 

Bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí cho thi hành pháp luật luôn là vấn đề khó khăn đối với nhiều cơ quan. Về xây dựng tổ chức để thi hành pháp luật, thông thường văn bản của Chính phủ giao Bộ Nội vụ hướng dẫn. Việc thành lập tổ chức cũng là một nội dung của thi hành pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế do khó khăn về biên chế, nhân sự cán bộ mà hoạt động này thường được tiến hành chậm trễ, nơi trước, nơi sau, nơi chuyên trách, nơi kiêm nhiệm. 

Về biên chế, đối với những lĩnh vực pháp luật quan trọng, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, khối lượng công việc phải giải quyết nhiều thì nhất thiết cần có cán bộ, công chức chuyên trách. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cần xác định được vấn đề đó để xử lý.

Kinh phí cho thi hành pháp luật bao gồm cả kinh phí cho sự vận hành của bộ máy thi hành pháp luật và kinh phí để triển khai quy định của pháp luật trên thực tế, nhất là những khoản chi bắt buộc cho các đối tượng được thụ hưởng.

c) Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực

Có thể nói, kịp thời tổ chức văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực là một trong những bất cập lớn nhất trong thi hành pháp luật hiện nay. Nguyên nhân có thể là do văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ, kịp thời, do chờ đợi sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên, do thiếu cán bộ, do nhận thức… Điều này làm hạn chế hiệu lực của pháp luật, giảm sút niềm tin vào pháp luật, nhất là trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền. Vì vậy, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cần tìm ra nguyên nhân cụ thể cản trở, làm chậm trễ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực. Từ đó có giải pháp khắc phục, kịp thời thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên thực tế.

d) Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật

Khi phát hiện có sự không chính xác, thống nhất trong hướng dẫn, áp dụng quy định pháp luật thì cơ quan theo dõi tình hình thi hành pháp luật cần kịp thời có biện pháp chấn chỉnh. 

Hướng dẫn áp dụng pháp luật thường do các cơ quan như Cục, Chi cục, các cơ quan chuyên môn thực hiện. Hướng dẫn áp dụng pháp luật không chính xác là làm sai lệch quy định pháp luật được hướng dẫn. Hướng dẫn áp dụng pháp luật không thống nhất là cùng một quy định pháp luật nhưng hướng dẫn áp dụng cho mỗi đối tượng một khác, mỗi lúc một khác, mỗi nơi một khác. 

Văn bản hướng dẫn thường được ban hành dưới hình thức công văn do cơ quan hướng dẫn phát hành. Cũng có thể đó là sự chỉ đạo bằng lời nói, văn bản hướng dẫn, sự chỉ đạo bằng lời nói có thể là hướng dẫn chung cho nhiều đối tượng áp dụng và cũng có thể chỉ cho một đối tượng khi có vụ việc cụ thể.

Các biện pháp khắc phục tình trạng này là hủy bỏ văn bản hướng dẫn sai, cải chính sự chỉ đạo bằng lời nói. Nếu cần thiết thì ban hành văn bản hướng dẫn mới để bảo đảm sự chính xác, thống nhất. 

Áp dụng pháp luật không chính xác có thể xảy ra trong các trường hợp:

- Lựa chọn quy định pháp luật để áp dụng không đúng đối với tình huống thực tế.

- Lựa chọn quy định pháp luật đã hết hiệu lực tại thời điểm xảy ra tình huống thực tế.

- Áp dụng sai đối tượng. 

- Áp dụng sai lệch so với quy định pháp luật.

- Áp dụng sai thẩm quyền so với quy định pháp luật.

Việc áp dụng pháp luật thường được thực hiện bằng quyết định hành chính như xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, cấp các loại giấy phép, thu hồi đất, đền bù để giải phóng mặt bằng…

Áp dụng pháp luật cũng như hướng dẫn áp dụng pháp luật không thống nhất đó là sự thiếu nhất quán theo đối tượng, thời gian, không gian.

Biện pháp khắc phục đối với áp dụng pháp luật không chính xác, thống nhất là hủy bỏ quyết định đã ban hành, ban hành quyết định mới cho chính xác, thống nhất. 

đ) Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật

Việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu được thực hiện khi phát hiện có khiếm khuyết, bất cập cụ thể của hệ thống pháp luật nhằm khắc phục sự chồng chéo, mâu thuẫn, sơ hở của các quy định pháp luật do cơ quan theo dõi tình hình thi hành pháp luật ban hành; bổ sung quy định còn thiếu hoặc sửa đổi quy định không phù hợp với thực tế. 

e) Thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Những biện pháp xử lý khác là những biện pháp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các cấp, nhằm bảo đảm thực hiện mục đích của theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Các “biện pháp khác” có thể là tiến hành xử lý trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân có sai phạm. Cũng có thể là các giải pháp về tổ chức, cán bộ.

4.3. Kiến nghị xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Nếu các nội dung xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật không thuộc thẩm quyền của cơ quan theo dõi tình hình thi hành pháp luật mà thuộc thẩm quyền của cơ quan khác thì cơ quan theo dõi tình hình thi hành pháp luật kiến nghị cơ quan đó xử lý. Kiến nghị xử lý chủ yếu được thực hiện đối với việc:

- Ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật.

- Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

Mặc dù Nghị định số 59/2012/NĐ-CP không quy định cụ thể về trình tự, thủ tục kiến nghị xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, nhưng các kiến nghị này được thực hiện theo trình tự, thủ tục hành chính bình thường, theo đó:

- Ủy ban nhân dân cấp dưới kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiến nghị Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Văn bản kiến nghị ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân cùng cấp.

IV. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Quản lý nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Theo quy định Điều 17 Nghị định số 59/2012/NĐ- CP thì Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương, cụ thể:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp dưới trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương.

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân.

- Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 14 Nghị định này. 

- Bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trước ngày 15 tháng 10.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện việc báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp.

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

2. Các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
2.1. Về tổ chức, biên chế:

Theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, thì việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp. Trong đó, các chủ thể được giao trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật gồm: 

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 
Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham mưu, giúp người đứng đầu cơ quan chuyên môn theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Trường hợp đã vận dụng đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành để thành lập tổ chức, cũng như bố trí cán bộ, công chức chuyên trách/kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật mà vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc hoặc do quá khó khăn về mặt biên chế không đủ người để bố trí công việc, thì cơ quan, đơn vị có thể vận dụng linh hoạt cơ chế bảo đảm sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi thi hành pháp luật theo tinh thần của Điều 6 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

“1. Các tổ chức, cá nhân có quyền tham gia hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Căn cứ điều kiện cụ thể và yêu cầu của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp huy động Hội luật gia Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hội xã hội, nghề nghiệp, tổ chức nghiên cứu, đào tạo, chuyên gia, nhà khoa học có đủ điều kiện tham gia hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo cơ chế cộng tác viên”.

Căn cứ quy định này, các cơ quan, đơn vị liên quan có thể xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành quy chế về chuyên gia, cộng tác viên trong lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật đối với ngành, lĩnh vực, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý hoặc không nhất thiết phải ban hành quy chế, mà cũng có thể vận dụng linh hoạt cơ chế thuê chuyên gia, cộng tác viên theo quy định của pháp luật hiện hành trong các lĩnh vực điều tra, khảo sát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật…Chế độ đối với chuyên gia, cộng tác viên có thể vận dụng theo cơ chế hợp đồng khoán việc.

2.2. Về kinh phí bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Lập dự toán: Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu công việc cụ thể các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí tổng hợp chung vào dự toán ngân sách chi thường xuyên gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật hoặc có thể lập dự toán kinh phí đưa vào Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật hàng năm để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP thì kinh phí cho công tác theo dõi thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. 

Quy định này chỉ xác định về mặt nguyên tắc, mà không quy định cụ thể nội dung chi, định mức chi đặc thù; không giao Bộ, ngành có liên quan ban hành Thông tư hướng dẫn. 

Đối với hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, đây là hoạt động mang tính tổng hợp liên quan đến nhiều hoạt động khác nhau đang được thực hiện theo quy định của pháp luật. Do đó mỗi hoạt động của công tác theo dõi thi hành pháp luật được áp dụng theo nội dung chi, mức chi đã được quy định cụ thể tại nhiều văn bản khác nhau như: 

Theo quy định tại Chương III Nghị định số 59/2012/NĐ-CP thì hoạt động theo dõi thi hành pháp luật gồm các nội dung được quy định tại các Điều 11, 12, 13 và Điều 14 đó là: (1) Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tình hình thi hành pháp luật; (2) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; (3) Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Để có thể áp dụng các nội dung chi, mức chi theo quy định của pháp luật hiện hành, thì cần phải bóc tách, vận dụng linh hoạt các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật gắn với nội dung, định mức chi theo quy định. Cụ thể như sau:

a) Thu thập thông tin, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật 

Thực chất các nhiệm vụ trên đây là hoạt động điều tra thống kê để thu thập thông tin về các chỉ tiêu phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương theo quy định tại Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê. Vì vậy, việc thu thập thông tin, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật có thể áp dụng tương tự kinh phí (nội dung chi, mức chi) theo quy định của Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó nội dung chi, mức chi cụ thể được xác định như sau:
- Về nội dung chi

(1) Chi hỗ trợ cơ quan chủ trì tổ chức điều tra thống kê xây dựng phương án điều tra thống kê, lập mẫu phiếu điều tra thống kê và tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê theo phương thức khoán; (2) Chi xây dựng sổ tay nghiệp vụ cho điều tra viên thống kê theo quyết định của cấp có thẩm quyền; (3)Chi in tài liệu hướng dẫn điều tra thống kê, sổ tay nghiệp vụ cho điều tra viên thống kê, phiếu điều tra thống kê, biểu mẫu điều tra thống kê, xuất bản ấn phẩm điều tra thống kê; (4) Chi tập huấn nghiệp vụ điều tra thống kê; (5) Chi tiền công; (6) Chi công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra thống kê, phúc tra phiếu điều tra thống kê; (7) Chi cho đối tượng cung cấp thông tin; (8) Chi vận chuyển tài liệu điều tra thống kê, thuê xe phục vụ điều tra thống kê thực địa; (9) Chi xử lý kết quả điều tra thống kê; (10) Chi biên soạn ấn phẩm điều tra thống kê; (11) Chi công bố kết quả điều tra thống kê: Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, xăng xe, làm ngoài giờ...
- Mức chi của một số hoạt động điều tra, khảo sát có tính chất đặc thù
 Ngoài những nội dung, mức chi đặc thù của hoạt động điều tra, khảo sát thì Thông tư số 109/2016/TT-BTC còn quy định nội dung chi, mức chi áp dụng dẫn chiếu theo quy định của pháp luật hiện hành:

 Ví dụ: Các khoản chi nước uống, thuê hội trường, v.v… phục vụ hội thảo, họp Hội đồng (nếu có) thì thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); chi công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu mua sắm thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan, đơn vị của nhà nước; chi công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu mua sắm thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan, đơn vị của nhà nước; Phiên dịch (nếu có), biên dịch tài liệu nước ngoài phục vụ điều tra thống kê: Mức chi thực hiện theo quy định về chi phiên dịch, biên dịch tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 6/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; Làm ngoài giờ: Trong phạm vi dự toán được giao, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện điều tra thống kê thanh toán tiền làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ công chức, viên chức và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)…
b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

Đây là hoạt động gắn với chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tương ứng với các quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc trong các cơ quan, đơn vị; sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn, công nhân, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (gọi tắt là cán bộ, công chức) được cấp có thẩm quyền cử đi công tác trong nước; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt động của Hội đồng nhân dân; cán bộ, công chức được các cơ quan tiến hành tố tụng mời ra làm nhân chứng trong các vụ án có liên quan đến công việc chuyên môn thì được chi trả công tác phí gồm các khoản: tiền phương tiện đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở nơi đến công tác, cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có). Nội dung chi, mức chi được thực hiện theo quy định về chế độ công tác phí  của Bộ Tài chính và của tỉnh.
Trường hợp các cơ quan, đơn vị đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị mình thì việc thực hiện các nội dung và mức chi trên sẽ theo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

c) Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Các hoạt động xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP gắn với công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Do vậy, kinh phí có thể áp dụng theo quy định tại các văn bản sau đây: Thông tư 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Thông tư liên tịch 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Nghị quyết số 68/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 28/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Nội dung chi, mức chi được áp dụng như sau:
Ví dụ: Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật thông qua việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thì có thể vận dụng một số quy định đặc thù sau đây:

Đối với việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do địa phương soạn thảo ban hành thì áp dụng quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC về nội dung và định mức chi như sau:

Về nội dung chi: Căn cứ tính chất, mức độ phức tạp của mỗi hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí quy định; cơ quan, đơn vị được giao chủ trì nhiệm vụ thực hiện chi theo những nội dung sau:

Tổng kết việc thi hành pháp luật hiện hành, tập hợp, rà soát đánh giá văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan phục vụ quá trình nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng văn bản, lập đề nghị, dự kiến chương trình xây dựng văn bản;

Dịch, hiệu đính tài liệu, văn bản tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng Việt và ngược lại;

Tổ chức soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật;

Đánh giá tác động của chính sách, đánh giá tác động của văn bản;

Tổ chức Hội đồng tư vấn thẩm định, Hội đồng thẩm định, Hội đồng thẩm tra; lấy ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia (trong trường hợp cần thiết);

Xây dựng báo cáo thẩm định, thẩm tra, văn bản góp ý;

Chỉnh lý, hoàn thiện các loại đề cương, báo cáo, dự thảo văn bản.

Chi mua văn phòng phẩm, in ấn, sao chụp tài liệu phục vụ trực tiếp cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Về định mức chi:
Theo quy định tại Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thì định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật


- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân được ban hành mới hoặc thay thế:

Cấp tỉnh: 
10 triệu đồng/văn bản;

Cấp huyện:
8 triệu đồng/văn bản;

Cấp xã: 
6 triệu đồng/văn bản.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân sửa đổi, bổ sung:


Cấp tỉnh: 
8 triệu đồng/văn bản;

Cấp huyện:
6 triệu đồng/văn bản;

Cấp xã: 
4 triệu đồng/văn bản.
Hoặc ví dụ: Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật thông qua việc kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật, thì có thể áp dụng một số quy định đặc thù về kinh phí cho hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Nghị quyết số 68/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 28/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn…

d) Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Đối với việc xây dựng báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật thì áp dụng quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC về nội dung và định mức chi như sau:

- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề: mức chi 5.000.000 đồng/báo cáo;

- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật đột xuất: mức chi 3.000.000 đồng/báo cáo;

- Báo cáo tổng hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì xây dựng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tư pháp: mức chi 3.400.000 đồng/báo cáo;

- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp; các sở, ban, ngành cấp tỉnh chủ trì xây dựng gửi Sở Tư pháp: mức chi 1.700.000 đồng/báo cáo;

- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp xã; các phòng, ban, ngành cấp huyện chủ trì xây dựng gửi Phòng Tư pháp: mức chi 900.000 đồng/báo cáo.

V. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Về chế độ báo cáo 

Khoản 5, Điều 17 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định trách nhiệm báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15/10 hàng năm. 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật gửi Sở Tư pháp trước ngày 01/10 hàng năm để kịp thời tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

2. Yêu cầu đối với báo cáo

Quá trình xây dựng báo cáo về tình hình thi hành pháp luật là báo cáo phải theo sát mục đích của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật là nhằm (1)Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và (2)Hoàn thiện hệ thống pháp luật. Từ thực trạng thi hành pháp luật các cơ quan hành chính có thể kiến nghị nội dung (1) hoặc (2) hoặc cả hai nội dung nêu trên. Đề nghị các cơ quan xây dựng báo cáo chỉ rõ các bất cập, vướng mắc, các quy định của luật nội dung không khả thi, không sát, không đúng hoặc chồng chéo, không đồng bộ là quy định nào, tại khoản nào, Điều nào, văn bản quy phạm pháp luật nào hay tại một nhóm các văn bản quy phạm có liên quan. Từ tình hình chung này, tiếp tục đánh giá, chắt lọc ra những nội dung quan trọng nhất mà cơ quan báo cáo nhận thấy cần nghiên cứu, xem xét kỹ vì đây là vấn đề then chốt, nổi cộm nhất khiến cho hiệu quả thi hành pháp luật không như mong đợi. Sau đó, chỉ ra lý do tại sao quy định pháp luật cụ thể, hoặc một văn bản, hoặc một nhóm văn bản có liên quan, hoặc một vấn đề không được tuân thủ trên thực tế. Việc đánh giá nguyên nhân là một nội dung cần được làm kỹ trong Báo cáo. Các cơ quan hành chính cần chỉ rõ tại sao tình hình thi hành pháp luật lại có những khó khăn, vướng mắc như vậy, lý do nằm ở quy định của pháp luật hay các điều kiện khác trong tổ chức thực hiện.

- Báo cáo cần bám sát và phản ánh kết quả các mục tiêu được đề ra trong Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật đã được các cơ quan hành chính xây dựng từ đầu năm, trong Kế hoạch đã xác định nội dung, lĩnh vực và cách thức triển khai công tác.

- Các số liệu nêu trong báo cáo cần cụ thể, rõ ràng có sự so sánh, đối chiếu tỷ lệ đối với yêu cầu, mong muốn của công việc cần làm hàng năm và so với năm trước trên cùng lĩnh vực, nội dung báo cáo. Cần tránh việc nêu chung chung, định tính, sự việc, không dẫn chứng được số liệu, không lượng hóa được kết quả báo cáo. Báo cáo cần xử lý được một cách cơ bản các thông tin về tình hình theo dõi thi hành pháp luật, các kiến nghị, đề xuất cụ thể đề nghị các cơ quan khi xây dựng cần nêu các kiến nghị mang tính vĩ mô, liên ngành để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Báo cáo tổng hợp ngắn gọn, khái quát, nêu chính xác và đúng đắn vấn đề đang còn khó khăn, vướng mắc trong thực tế thực hiện; đồng thời, kiến nghị được các vấn đề lớn, có ý nghĩa nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Mặc dù không có quy định bắt buộc, trong quá trình xây dựng Báo cáo cần lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với Dự thảo báo cáo để đảm bảo tính khách quan, trung thực và cầu thị của cơ quan làm báo cáo. Báo cáo sau khi được người có thẩm quyền ký cần được công khai, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân có thể tiếp cận.

3. Nội dung báo cáo 

Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật cần thể hiện các nội dung sau:

3.1. Tình hình triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ;

- Các điều kiện bảo đảm để triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (về tổ chức, nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác)

3.2. Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm lựa chọn

a) Tình hình ban hành văn bản 

- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật
+ Số lượng, hình thức văn bản quy phạm pháp luật cần được ban hành; số lượng, hình thức văn bản quy phạm pháp luật ban hành đúng tiến độ; số lượng, hình thức và tên văn bản ban hành chậm tiến độ; lý do chậm tiến độ (việc đánh giá nội dung này căn cứ vào quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở Trung ương, Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Chương trình xây dựng Quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân;

+ Tình hình ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật). 
- Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản.

+ Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ của văn bản trên cơ sở quy định tại Điều 147 và Điều 149 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
+ Lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ; đánh giá và kiến nghị hình thức xử lý.
- Tính khả thi của văn bản.
Đánh giá tính khả thi của văn bản quy định chi tiết trên cơ sở xem xét các nội dung cơ bản sau đây:

+ Sự phù hợp của các quy định với điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí, truyền thống văn hóa và phong tục tập quán;

+ Sự phù hợp của các quy định với điều kiện thực tế về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, nguồn tài chính để thi hành; 

+ Sự hợp lý của các biện pháp giải quyết vấn đề và chế tài xử lý; 

+ Sự rõ ràng của các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và trình tự, thủ tục thực hiện; 

+ Sự rõ ràng, cụ thể của các quy định để có thể thực hiện đúng, hiểu thống nhất, thuận tiện khi thực hiện và áp dụng.

b) Tình hình bảo đảm các điều kiện cho việc thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm 
- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật.

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật. 

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

c) Tình hình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm 
- Đánh giá tình hình tuân thủ và áp dụng các quy định của pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền. 

- Đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân, người dân. Các vi phạm pháp luật có tính chất phổ biến (liệt kê các quy định pháp luật bị vi phạm nhiều trên thực tế; tổng hợp số lượng vụ vi phạm và xử lý vi phạm; đánh giá nguyên nhân của tình hình vi phạm pháp luật). 

3.3. Đánh giá chung

a) Ưu điểm
b) Hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

Nêu cụ thể những nội dung, quy định của pháp luật có hạn chế, khó khăn, vướng mắc như:

- Những nội dung, quy định thiếu tính khả thi, không thể thực hiện trong thực tiễn;

- Những nội dung, quy định không thống nhất, tạo khoảng trống, kẽ hở pháp luật;

- Những nội dung, quy định dẫn đến hiện tượng có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng;

- Những nội dung, quy định còn chưa đầy đủ hoặc thiếu...
c) Nguyên nhân 

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: Xuất phát từ nội dung của văn bản quy phạm pháp luật, công tác tổ chức thi hành, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân…

3.4. Giải pháp; đề xuất, kiến nghị

a) Giải pháp 

b) Đề xuất, kiến nghị

- Đối với Chính phủ

- Đối với các Bộ, ngành

- Đối với cấp tỉnh/cấp huyện...

Phần thứ hai 
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
VỀ CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH 
THI HÀNH PHÁP LUẬT
I. NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23/7/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT


	CHÍNH PHỦ


Số: 59/2012/NĐ-CP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2012


NGHỊ ĐỊNH
Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật


Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
Chính phủ ban hành Nghị định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về nội dung, hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Điều 3. Mục đích theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Điều 4. Nguyên tắc theo dõi tình hình thi hành pháp luật
1. Khách quan, công khai, minh bạch.

2. Thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

3. Kết hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực và theo địa bàn.

4. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.

5. Huy động sự tham gia của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân.

Điều 5. Phạm vi trách nhiệm theo dõi tình hình thi hành pháp luật
1. Bộ Tư pháp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước.

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Cơ quan thuộc Chính phủ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công.

Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công.

3. Ủy ban nhân dân các cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương.

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công.

Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham mưu, giúp người đứng đầu cơ quan chuyên môn theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Điều 6. Sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật
1. Các tổ chức, cá nhân có quyền tham gia hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Căn cứ điều kiện cụ thể và yêu cầu của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp huy động Hội luật gia Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hội xã hội, nghề nghiệp, tổ chức nghiên cứu, đào tạo, chuyên gia, nhà khoa học có đủ điều kiện tham gia hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo cơ chế cộng tác viên.
Chương II
NỘI DUNG THEO DÕI TÌNH HÌNH
THI HÀNH PHÁP LUẬT
Điều 7. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên cơ sở xem xét, đánh giá các nội dung sau đây:

1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật;

3. Tình hình tuân thủ pháp luật.

Điều 8. Nội dung xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật
1. Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết.

2. Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản.

3. Tính khả thi của văn bản.

Điều 9. Nội dung xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật
1. Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật.

2. Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật.

3. Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

Điều 10. Nội dung xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật
1. Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.

2. Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.

3. Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Chương III
HOẠT ĐỘNG THEO DÕI TÌNH HÌNH 
THI HÀNH PHÁP LUẬT
Điều 11. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật
1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp tổng hợp thông tin về tình hình thi hành pháp luật từ báo cáo của các cơ quan nhà nước quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị định này theo các nội dung sau đây:

a) Số lượng, hình thức và tên văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; số lượng, hình thức và tên văn bản ban hành chậm tiến độ và lý do chậm tiến độ; số lượng văn bản không thống nhất, không đồng bộ và tính khả thi không cao;

b) Nội dung, hình thức tập huấn, phổ biến pháp luật đã được thực hiện; thực trạng về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, các điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật;

c) Tình hình hướng dẫn áp dụng pháp luật, tình hình áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

d) Tình hình xử lý vi phạm pháp luật.

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp.

Tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật hoặc qua Trang thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

Thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp phải được kiểm tra, đối chiếu trước khi sử dụng để đánh giá tình hình thi hành pháp luật.

Điều 12. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật
1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi trách nhiệm được quy định tại Điều 5 Nghị định này nhằm kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thi hành pháp luật và khiếm khuyết, bất cập của hệ thống pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của cơ quan tiến hành kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật
1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp điều tra, khảo sát theo yêu cầu của tình hình thi hành pháp luật về từng lĩnh vực, địa bàn và đối tượng cụ thể thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp và các hình thức phù hợp khác.

2. Hoạt động điều tra, khảo sát có thể được thực hiện theo cơ chế cộng tác viên.

Điều 14. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật
1. Căn cứ kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung sau đây:

a) Ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

b) Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho thi hành pháp luật;

c) Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực;

d) Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật;

đ) Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật;

e) Thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của Bộ Tư pháp hoặc của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Ủy ban nhân dân cấp dưới có trách nhiệm xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp.

Chương IV
TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
1. Trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ tiêu thống kê quốc gia làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định này.

3. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

4. Chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành.

5. Hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước trước ngày 15 tháng 11.

6. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 16 Nghị định này.

Điều 16. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
1. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Ban hành Chỉ tiêu thống kê ngành làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định này.

3. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

4. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.

5. Bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

6. Hằng năm báo cáo Bộ Tư pháp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trước ngày 15 tháng 10.

Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
1. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp dưới trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân.

3. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 14 Nghị định này. 

4. Bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

5. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trước ngày 15 tháng 10.

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện việc báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp.

Điều 18. Phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác có liên quan trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 19. Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Điều 20. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2012.

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Nghị định này.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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THÔNG TƯ
Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ 
về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thực hiện trách nhiệm được giao tại Quyết định số 921/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.
Chương I

XEM XÉT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 
THI HÀNH PHÁP LUẬT

Điều 1. Xem xét, đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật được đánh giá trên cơ sở xem xét những nội dung cơ bản sau: 

a) Trên cơ sở kết quả rà soát luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là văn bản được quy định chi tiết), hoàn thành việc xác định nội dung được giao quy định chi tiết; 
b) Lập Danh mục văn bản quy định chi tiết gồm nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư, thông tư liên tịch do Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là văn bản quy định chi tiết). Danh mục văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ban hành văn bản được quy định chi tiết. Danh mục văn bản quy định chi tiết nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản được quy định chi tiết;

c) Ban hành kế hoạch, phân công cơ quan, đơn vị chủ trì, cơ quan, đơn vị phối hợp soạn thảo văn bản quy định chi tiết trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày Danh mục văn bản quy định chi tiết được ban hành;

d) Văn bản quy định chi tiết được ban hành theo đúng tiến độ được phê duyệt và quy định đầy đủ nội dung được giao quy định chi tiết đã được xác định trong Danh mục văn bản quy định chi tiết.

2. Căn cứ các nội dung được quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các việc sau:

a) Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc rà soát, lập dự kiến danh mục, việc ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy định chi tiết do Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành;

b) Đánh giá tính đầy đủ của văn bản quy định chi tiết so với số nội dung được giao quy định chi tiết tại văn bản được quy định chi tiết;

c) Đánh giá tiến độ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết trên cơ sở so sánh với thời điểm dự kiến cần phải ban hành theo kế hoạch;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết;

đ) Định kỳ hằng tháng, quý, 06 tháng, năm và theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo về tình hình xây dựng văn bản quy định chi tiết. Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo về tình hình xây dựng văn bản quy định chi tiết. Báo cáo nêu rõ tiến độ xây dựng đối với từng văn bản, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

3. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ.  

Điều 2. Xem xét, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết 

1. Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết được xem xét, đánh giá trên cơ sở quy định tại Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

2. Nguồn thông tin cơ bản để đánh giá về tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết bao gồm:

a) Thông tin của các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Kết quả của hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; 

c) Kết quả của hoạt động hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính;
d) Phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội.

3. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (sau đây gọi chung là cơ quan chuyên môn) phát hiện văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ; kiến nghị hình thức xử lý, gửi về tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã (sau đây gọi chung là cơ quan tư pháp) để tổng hợp.

4. Trên cơ sở phân tích, xem xét, tổng hợp các nguồn thông tin được quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan tư pháp lập danh mục các văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Điều 3. Xem xét, đánh giá tính khả thi của văn bản quy định chi tiết 

1. Tính khả thi của văn bản quy định chi tiết được đánh giá trên cơ sở xem xét các nội dung cơ bản sau đây:

a) Sự phù hợp của các quy định với điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí, truyền thống văn hóa và phong tục tập quán;

b) Sự phù hợp của các quy định với điều kiện thực tế về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, nguồn tài chính để thi hành; 

c) Sự hợp lý của các biện pháp giải quyết vấn đề và chế tài xử lý; 

d) Sự rõ ràng của các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và trình tự, thủ tục 
thực hiện; 

đ) Sự rõ ràng, cụ thể của các quy định để có thể thực hiện đúng, hiểu thống nhất, thuận tiện khi thực hiện và áp dụng.

2. Nguồn thông tin cơ bản để đánh giá về tính khả thi của văn bản quy định chi tiết bao gồm:

a) Thông tin của các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Thông tin quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 2 Điều 2 Thông tư này.

3. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan chuyên môn phát hiện văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính khả thi hoặc có khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, đánh giá nguyên nhân, kiến nghị hình thức xử lý, gửi về cơ quan tư pháp để tổng hợp.

4. Trên cơ sở phân tích, xem xét, tổng hợp các nguồn thông tin được quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan tư pháp lập danh mục các văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính khả thi hoặc có khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Điều 4. Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật
1. Căn cứ nguồn thông tin quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 2 Điều 2 Thông tư này, cơ quan chuyên môn xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật theo các nội dung cơ bản sau đây:

a) Xác định nhu cầu tập huấn, phổ biến pháp luật đối với từng lĩnh vực và đối tượng cụ thể, đối chiếu với các hoạt động, nội dung, hình thức, đối tượng tập huấn, phổ biến pháp luật đã được thực hiện, đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, phù hợp của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật, tác động của công tác tập huấn, phổ biến pháp luật đến ý thức tuân thủ và mức độ nâng cao nhận thức pháp luật của các cơ quan, tổ chức, công dân, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tập huấn pháp luật, gửi cơ quan tư pháp cùng cấp để theo dõi, tổng hợp;

b) Xác định nhu cầu về tổ chức bộ máy, số lượng, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của công tác thi hành pháp luật, đối chiếu với tình hình thực tế, đánh giá về sự phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực, kiến nghị việc bảo đảm về tổ chức, biên chế và nguồn nhân lực, gửi cơ quan phụ trách công tác tổ chức cán bộ cùng cấp để tổng hợp, xử lý, đồng thời gửi cơ quan tư pháp cùng cấp để theo dõi, tổng hợp chung;

c) Xác định nhu cầu về kinh phí, trang thiết bị và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của công tác thi hành pháp luật, đối chiếu với thực trạng bảo đảm, đánh giá về mức độ đáp ứng của việc bảo đảm, kiến nghị việc bảo đảm kinh phí, trang thiết bị và cơ sở vật chất, gửi cơ quan phụ trách công tác tài chính cùng cấp để tổng hợp, xử lý, đồng thời gửi cơ quan tư pháp cùng cấp để theo dõi, tổng hợp chung.

2. Cơ quan tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan phụ trách công tác tổ chức cán bộ và cơ quan phụ trách công tác tài chính cùng cấp tổng hợp, phân tích, xem xét các kiến nghị được quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều này, báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Điều 5. Xem xét, đánh giá về tình hình tuân thủ pháp luật

1. Căn cứ nguồn thông tin quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 2 Điều 2 Thông tư này, cơ quan chuyên môn xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật như sau:

a) Phát hiện, lập danh mục các quy định cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật chưa được cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền thi hành kịp thời, đầy đủ, hướng dẫn chưa chính xác hoặc thiếu thống nhất; các quyết định áp dụng pháp luật do cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền ban hành có vi phạm về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, không bảo đảm tính chính xác; các vi phạm pháp luật phổ biến trong từng lĩnh vực cụ thể;

b) Đánh giá nguyên nhân của tình hình vi phạm được quy định tại điểm a khoản 1 Điều này theo các tiêu chí về nội dung của văn bản quy phạm pháp luật, công tác tổ chức thi hành pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các nguyên nhân khác;

c) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp để kịp thời tổ chức thi hành văn bản pháp luật đã có hiệu lực; xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn và áp dụng pháp luật; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, gửi cơ quan tư pháp cùng cấp để theo dõi, tổng hợp.

2. Cơ quan tư pháp phân tích, xem xét, tổng hợp các kiến nghị được quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.
Chương II

THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

Điều 6. Xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm sau, kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nội dung trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri trong năm đó và thực tiễn thi hành pháp luật, trước ngày 30 tháng 11 hằng năm Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đề xuất với Chính phủ lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm sau. 

2. Căn cứ nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước hằng năm và thực tiễn thi hành pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực quản lý, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nghị quyết của Chính phủ được ban hành, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ, ngành, địa phương mình, trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật đảm bảo đồng bộ với trọng tâm trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương trong năm đó. 

Căn cứ lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong nghị quyết của Chính phủ, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành, tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

3. Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Mục đích, yêu cầu; 

b) Văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hoặc lĩnh vực pháp luật trọng tâm theo dõi, đánh giá;

c) Các hoạt động cụ thể và tiến độ thực hiện;

d) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện kế hoạch;

đ) Kinh phí thực hiện kế hoạch.

4. Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi cho Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp. 

Điều 7. Tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

1. Tổ chức, cá nhân có thể cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật bằng văn bản hoặc trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân hoặc qua Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (Chuyên mục tình hình thi hành pháp luật), của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tiếp nhận thông tin về tình hình thi hành pháp luật do tổ chức, cá nhân cung cấp theo quy định tại khoản 1 Điều này; thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau khi kiểm tra, đối chiếu tính xác thực, thông tin về tình hình thi hành pháp luật được sử dụng làm căn cứ để tiến hành kiểm tra, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây viết tắt là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP) và Điều 8, Điều 9 Thông tư này hoặc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

Điều 8. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

1. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hoặc khi có những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Nội dung kiểm tra tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư này; đồng thời gắn với kiểm tra thực hiện nội dung trọng tâm trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã được xác định trong kế hoạch năm của Bộ, ngành, địa phương.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. Ủy ban nhân dân cấp trên kiểm tra tình hình thi hành pháp luật đối với Ủy ban nhân dân cấp dưới trong phạm vi địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. 

4. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành. 
Cơ quan tư pháp đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thành lập đoàn kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều đơn vị có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành.

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra phải nêu rõ nội dung, kế hoạch làm việc của đoàn kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra được thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra chậm nhất là 07 ngày làm việc, trước ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra. 

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra; giải trình những vấn đề thuộc nội dung kiểm tra. Đoàn kiểm tra hoặc người có thẩm quyền kiểm tra xem xét, xác minh, kết luận về những vấn đề thuộc nội dung kiểm tra. 

6. Trong quá trình kiểm tra, khi phát hiện những thông tin cần xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, đoàn kiểm tra và người có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để xử lý. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị xử lý kết quả kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kiến nghị thông báo về kết quả xử lý kiến nghị của đoàn kiểm tra cho người ra quyết định kiểm tra. Trường hợp không nhất trí với kết quả xử lý hoặc không nhận được kết quả xử lý, người ra quyết định kiểm tra gửi kiến nghị xử lý đến cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kết quả kiểm tra. 

7. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi kết thúc việc kiểm tra, đoàn kiểm tra báo cáo người ra quyết định kiểm tra về kết quả kiểm tra.

Điều 9. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

1. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, khi có những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó xác định mục đích, đối tượng, nội dung, địa bàn, thời gian, cách thức thực hiện điều tra, khảo sát.

2. Căn cứ vào nội dung điều tra, khảo sát, cơ quan, đơn vị chủ trì huy động đội ngũ cộng tác viên tham gia điều tra, khảo sát theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này.

3. Nội dung điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư này.

4. Đối tượng chủ yếu được điều tra, khảo sát gồm:

a) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực được lựa chọn điều tra, khảo sát;

b) Tổ chức, cá nhân là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản pháp luật được lựa chọn điều tra, khảo sát;

c) Các chuyên gia, nhà khoa học có am hiểu về lĩnh vực được lựa chọn điều tra, khảo sát.

5. Điều tra, khảo sát được thực hiện thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp và các hình thức phù hợp khác. Các hình thức điều tra, khảo sát có thể được thực hiện độc lập hoặc thực hiện kết hợp, lồng ghép với các hoạt động khác.

6. Điều tra, khảo sát thông qua phiếu khảo sát được thực hiện như sau:

a) Phiếu khảo sát được thiết kế thành các câu hỏi cụ thể, các phương án trả lời hoặc ý kiến của đối tượng được khảo sát. Nội dung các câu hỏi phải rõ ràng, khách quan, dễ hiểu, dễ trả lời, thể hiện đầy đủ các vấn đề thuộc nội dung điều tra, khảo sát; bảo đảm được mục đích điều tra, khảo sát; phù hợp với đối tượng được hỏi. 

Phiếu khảo sát có thể do cộng tác viên xây dựng theo mục đích điều tra, khảo sát, được lấy ý kiến góp ý, điều tra thử để hoàn thiện trước khi cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra, khảo sát quyết định sử dụng.

b) Cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra, khảo sát tổ chức tập huấn cho người thực hiện điều tra, khảo sát về kỹ năng thu thập thông tin thông qua phiếu khảo sát.

Người thực hiện điều tra, khảo sát phát phiếu khảo sát cho người trả lời phiếu, giải thích mục đích điều tra, khảo sát, nội dung yêu cầu để người trả lời phiếu tự lựa chọn phương án trả lời, bảo đảm khách quan, trung thực.

Trước khi thu phiếu khảo sát, người thực hiện điều tra, khảo sát kiểm tra phiếu khảo sát. Trong trường hợp phiếu chưa được trả lời đầy đủ thì yêu cầu người trả lời phiếu trả lời bổ sung.

c) Cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra, khảo sát phân loại phiếu khảo sát theo đối tượng được hỏi, theo nhóm vấn đề, thống kê kết quả trả lời theo từng nhóm câu hỏi và nhóm đối tượng; đối chiếu kết quả trả lời của các đối tượng khác nhau về cùng nội dung để đưa ra nhận định về sự đánh giá của đối tượng được hỏi đối với nội dung được điều tra, khảo sát.

7. Điều tra, khảo sát thông qua tọa đàm được thực hiện như sau:

a) Căn cứ kế hoạch điều tra, khảo sát, cơ quan, đơn vị chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tọa đàm tại địa bàn điều tra, khảo sát để thu thập, tổng hợp thông tin, nhận xét, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham dự tọa đàm; 

b) Xây dựng báo cáo kết quả tọa đàm.

8. Điều tra, khảo sát thông qua phỏng vấn trực tiếp được thực hiện như sau:

a) Cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra, khảo sát lựa chọn, phân công và tập huấn kỹ năng phỏng vấn cho người thực hiện điều tra, khảo sát;

b) Cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra, khảo sát lựa chọn người được phỏng vấn là người am hiểu về lĩnh vực điều tra, khảo sát, người chịu sự tác động trực tiếp của pháp luật trong lĩnh vực điều tra, khảo sát, người trực tiếp tổ chức thực hiện pháp luật trong lĩnh vực điều tra, khảo sát;

c) Nội dung phỏng vấn tập trung vào những vấn đề quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực điều tra, khảo sát;

d) Người thực hiện điều tra, khảo sát phải chuẩn bị nội dung, câu hỏi cần trao đổi với người được phỏng vấn và ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung cuộc phỏng vấn.

9. Trên cơ sở kết quả xử lý phiếu khảo sát, kết quả tọa đàm và phỏng vấn trực tiếp, cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra, khảo sát tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo điều tra, khảo sát. Báo cáo điều tra, khảo sát phải có nhận định, đánh giá khách quan về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực và địa bàn tiến hành điều tra, khảo sát; kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra, khảo sát có thể tổ chức tọa đàm, hội thảo để chia sẻ và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.
Điều 10. Báo cáo tình hình thi hành pháp luật

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong các trường hợp sau đây:

1. Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật định kỳ hằng năm;

2. Báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn quản lý; báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp;

3. Báo cáo khi phát hiện những vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật hoặc thấy cần thiết phải áp dụng các biện pháp nhằm kịp thời ngăn chặn những thiệt hại có thể xảy ra cho đời sống xã hội;

4. Báo cáo về kết quả xử lý các kiến nghị theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Chương III

PHỐI HỢP VÀ HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA 
CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

Điều 11. Phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Căn cứ yêu cầu cụ thể của từng hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp đề nghị các cơ quan, tổ chức phối hợp thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung sau:

1. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, xét xử; 

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cung cấp thông tin, kiến nghị của nhân dân thông qua hoạt động giám sát tình hình thi hành pháp luật; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp đề xuất lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước hằng năm; 

3. Hội luật gia Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư cung cấp ý kiến, kiến nghị của các luật gia, luật sư về các vấn đề pháp lý liên quan đến tình hình thi hành pháp luật; 

4. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hội nghề nghiệp cung cấp ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, các hội viên về tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn, áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản pháp luật và các vấn đề có liên quan khác; phối hợp với Bộ Tư pháp đề xuất lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước hằng năm; 

5. Các cơ quan thông tin đại chúng cung cấp ý kiến phản ánh của dư luận xã hội về tình hình thi hành pháp luật. 

Điều 12. Các hình thức tham gia hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật của tổ chức, cá nhân

1. Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác tham gia hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật thông qua các hình thức sau đây:

a) Gửi văn bản hoặc thông qua chuyên mục tình hình thi hành pháp luật trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phản ánh ý kiến của mình, của các thành viên về tình hình thi hành pháp luật, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Cử đại diện tham gia các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này.

2. Cá nhân tham gia vào hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật bằng các hình thức sau đây:

a) Trực tiếp đến Phòng tiếp công dân của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; gửi ý kiến bằng văn bản hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để phản ánh, cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật;

b) Cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này.
Điều 13. Bảo đảm sự tham gia của tổ chức, cá nhân trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung như sau:

1. Chỉ đạo cơ quan tư pháp chủ trì, làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật do tổ chức, cá nhân phản ánh; duy trì chuyên mục về tình hình thi hành pháp luật trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này;

2. Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho tổ chức, cá nhân thực hiện cơ chế cộng tác viên và sự tham gia của cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật; khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

3. Khen thưởng các tổ chức, cá nhân đã có đóng góp tích cực, cung cấp những thông tin có giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Điều 14. Cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Cộng tác viên được huy động để tham gia hoạt động thu thập, tổng hợp thông tin; điều tra, khảo sát; tham gia ý kiến về xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Căn cứ điều kiện cụ thể và yêu cầu của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, người đứng đầu cơ quan tư pháp tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cùng cấp huy động sự tham gia của tổ chức, cá nhân am hiểu chuyên môn về ngành, lĩnh vực cần theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

3. Cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện theo chế độ hợp đồng có thời hạn hoặc theo từng vụ việc cụ thể. 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 và thay thế Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

Trong phạm vi lĩnh vực và địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của mình, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định của Thông tư này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đinh Trung Tụng
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KẾ HOẠCH

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật...

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

2. Yêu cầu

II. NỘI DUNG 

1. Phạm vi thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Phạm vi thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật là lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; địa bàn hoặc văn bản quy phạm pháp luật cần tập trung theo dõi. 

2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

2.1. Nội dung xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết
Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tính khả thi của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

2.2. Nội dung xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật
Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

2.3. Nội dung xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật
Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Trên cơ sở phạm vi theo dõi, cơ quan xây dựng kế hoạch cần xác định hoạt động theo dõi cần thiết để mục đích theo dõi thi hành pháp luật đạt được kết quả. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm:

3.1. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật


Xác định nguồn thông tin thu thập (báo cáo, phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, qua phản ánh của các cơ quan, tổ chức cá nhân) và cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin.

3.2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật
Xác định đối tượng kiểm tra, thời gian kiểm tra.
3.3. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật
Xác định phạm vi (nội dung, địa bàn điều tra, khảo sát), đối tượng và phương pháp điều tra, khảo sát; thời gian thực hiện.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong thực hiện kế hoạch.

IV. KINH PHÍ

Xác định cụ thể nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP) 

	CƠ QUAN



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

	Số: ..../BC-....

	........
, ngày .... tháng .... năm ....


BÁO CÁO
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ....


Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm, ....
  báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT ....

1.1. Những ưu điểm và kết quả đạt được

1.1.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
- Có ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hay không? Nếu có, ghi rõ tên, số ký hiệu của văn bản.

- Việc hướng dẫn, đôn đốc công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cần ghi rõ tên văn bản (công văn đôn đốc của Bộ; cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các cấp...).

- Việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật (ghi rõ số lượng cuộc kiểm tra; thời gian, địa điểm tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật).

- Việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật (ghi rõ số lượng cuộc điều tra, khảo sát; thời gian, địa điểm tiến hành điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật).

- Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật (số lượng vụ việc, vấn đề xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý từ kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát và thu thập thông tin).

- Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
1.1.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
- Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

1.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1.2.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

1.2.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
II. KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT....
 

2.1. Đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật 

2.1.1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền 

2.1.1.1. Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết
- Kết quả, tiến độ rà soát văn bản quy phạm pháp luật để xác định số lượng, lên danh mục văn bản quy định chi tiết cần ban hành; phân công, giao trách nhiệm xây dựng dự thảo văn bản quy định chi tiết.

- Kết quả, tiến độ ban hành văn bản. 

(Liệt kê đầy đủ danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thuộc thẩm quyền gồm:

+ Văn bản đã ban hành: Loại văn bản; tên văn bản; số, ký hiệu; ngày có hiệu lực. 

+ Văn bản chậm ban hành gồm: Loại văn bản và tên văn bản theo Kế hoạch).

2.1.1.2. Chất lượng ban hành văn bản quy định chi tiết
Đánh giá chất lượng ban hành văn bản quy định chi tiết thông qua số lượng văn bản trái pháp luật, số lượng văn bản có quy định trái, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không hợp lý, khả thi, không phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội được phát hiện qua hoạt động kiểm tra và rà soát văn bản.

Liệt kê đầy đủ danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thuộc thẩm quyền, gồm: 

- Văn bản trái pháp luật (ghi loại văn bản; số, ký hiệu; tên văn bản; nội dung phát hiện trái pháp luật và kết quả xử lý).

- Văn bản có quy định trái, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không hợp lý, khả thi, không phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội (ghi loại văn bản; số, ký hiệu; tên văn bản; nội dung phát hiện có quy định trái, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không hợp lý, khả thi, không phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và kết quả xử lý).

2.1.2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật
- Đánh giá về sự phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật
.

- Đánh giá mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật.

2.1.3. Tình hình tuân thủ pháp luật
2.1.3.1. Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền
Đánh giá, phân tích và so sánh với năm trước của năm báo cáo về:

- Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong công tác thanh tra, kiểm tra.

- Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tình hình thi hành pháp luật của người có thẩm quyền trong công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật.

- Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong công tác bồi thường nhà nước.

2.1.3.2. Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân
- Tình hình vi phạm pháp luật hình sự (tình hình tội phạm).

- Tình hình vi phạm pháp luật hành chính
.

2.2. Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực ....
 
2.2.1. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật về ....

2.2.2. Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về ....

2.2.3. Việc tuân thủ pháp luật về ...
.
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

3.1. Tồn tại, hạn chế

3.1.1. Tồn tại, hạn chế về tình hình thi hành pháp luật....
- Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền
;

- Về tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật;

- Về tình hình tuân thủ pháp luật.

3.1.2. Tồn tại, hạn chế về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực ....

- Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền;

- Về tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật;

- Về tình hình tuân thủ pháp luật.

3.2. Nguyên nhân

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

4.1. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

4.2. Đối với các Bộ, ngành, địa phương

4.3. Đối với các cơ quan khác

	Nơi nhận:

- ....

- Lưu: VT, ....
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Các văn bản pháp luật liên quan kinh phí bảo đảm 
cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
1. Thông tư 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;
2. Thông tư 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 
3. Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

4. Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
5. Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia;
6. Thông tư liên tịch 122/2011/TTLT- BTC- BTP ngày 17/8/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 
7. Nghị quyết số 68/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 
8. Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
9. Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10. Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 28/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
MỤC LỤC                
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CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

Hoàng Thúy Duyên

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
BIÊN TẬP VÀ SỬA BẢN IN

Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và theo dõi 

thi hành pháp luật- Sở Tư pháp
TRÌNH BÀY BÌA

Bùi Dũng Thắng
In 400 cuốn khổ 14,5 x 20,5 cm tại Công ty TNHH In - Thương mại Thuận Phát. Giấy phép xuất bản số    /GP-STTTT do Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lạng Sơn cấp ngày     tháng     năm 2019. In xong nộp lưu chiểu quý IV năm 2019.
� Tên kế hoạch có thể thay đổi căn cứ vào phạm vi theo dõi tình hình thi hành pháp luật.


� Báo cáo tình hình thi hành pháp luật đối với một lĩnh vực cụ thể cũng được thực hiện theo Đề cương Báo cáo này.


� Tên của cơ quan lập báo cáo.


� Chữ viết tắt tên của cơ quan lập báo cáo.


� Địa danh ghi theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.


� Năm thực hiện báo cáo hoặc lĩnh vực cụ thể.


� Tên của cơ quan lập báo cáo.


� Năm thực hiện báo cáo hoặc lĩnh vực cụ thể.


� Trong năm thực hiện báo cáo hoặc trong lĩnh vực cụ thể.


� Chỉ đánh giá đối với văn bản trong lĩnh vực thực hiện theo dõi thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan lập báo cáo.


� Đánh giá đối với tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực làm công tác thi hành pháp luật của cơ quan lập báo cáo.


� Nội dung Mục này do Bộ Tư pháp báo cáo. 


� Tên lĩnh vực trọng tâm liên ngành/lĩnh vực cụ thể. Chỉ báo cáo nội dung này trong trường hợp sử dụng mẫu báo cáo này để báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật chung trong năm báo cáo.


� Lĩnh vực trọng tâm liên ngành/lĩnh vực cụ thể.


� Lĩnh vực trọng tâm liên ngành/lĩnh vực cụ thể.


� Lĩnh vực trọng tâm liên ngành/lĩnh vực cụ thể.


� Chỉ đánh giá đối với văn bản trong lĩnh vực thực hiện theo dõi thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan lập báo cáo.


� Lĩnh vực trọng tâm liên ngành/lĩnh vực cụ thể


� Tên của cơ quan nhận báo cáo.


� Quyền hạn và chức vụ của người ký báo cáo.
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